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      Ụ  T  V  T TẮT 

STT  Từ viết tắt  Diễn giải  

1  BTCT  Bê tông cốt thép  

2  BTNMT  Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng  

3  COD  Nhu cầu Oxy hóa học  

4  ĐTM  Đánh giá tác động môi trƣờng  

5  KCN  Khu công nghiệp  

6  KPH  Không phát hiện  

7  PCCC  Phòng cháy chữa cháy  

8  SS  Chất rắn lơ lửng  

9  TCVN  Tiêu chuẩn Việt Nam  

10  TCXD  Tiêu chuẩn xây dựng  

11  TNHH  Trách nhiệm hữu hạn  

12  UBMTTQ  Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc  

13  UBND  Ủy Ban Nhân Dân  

14  VOC  Chất hữu cơ bay hơi  

15  XLNT  Xử lý nƣớc thải  

16  BOD5  Nhu cầu oxy sinh học (đo ở 20
0
C trong 5 ngày)  

17  BVMT  Bảo vệ môi trƣờng  

18  CHXHCN  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa  

19  CTNH  Chất thải nguy hại  

20  CTR  Chất thải rắn  

21  CNTT  Công nghiệp thông thƣờng  

22  KT-XH  Kinh tế xã hội  

23  HĐ  Hợp đồng  

24  HTXL  Hệ thống xử lý  

25  NĐ-CP  Nghị định Chính phủ  

26  QCVN  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam  
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27  QĐ-BXD  Quyết định Bộ Xây dựng  

28  QĐ-BYT  Quyết định – Bộ y tế  

29  QĐ-UBND  Quyết định - Ủy ban nhân dân  

30  QH  Quốc hội  

31  QLDA  Quản lý Dự án  

32  TT-BTNMT  Thông tƣ – Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng  

33  WHO (World Health  
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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) là một công ty chuyên sản 

xuất, gia công các sản phẩm nội thất, đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp - Công ty TNHH hai thành viên trở 

lên, mã số 3801202395 chứng nhận lần đầu ngày 13/06/2019. Công ty đƣợc Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 8726790644 

(lần đầu ngày 10/6/2019); thay đổi lần 5 ngày 10/05/2022). 

Công ty đƣợc Ban quản lý Khu kinh tế xác nhận đăng ký bảo vệ môi trƣờng “Nhà 

máy sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 40.000 sản phẩm/năm” tại giấy 

xác nhận số 20/GXN - BQL ngày 17/10/2019.  

Năm 2020, Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) quyết định mở 

rộng, nâng công suất các sản phẩm tủ của dự án hiện hữu từ 40.000 sản phẩm/năm lên 

500.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm giƣờng với công suất 5.000 

sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với công suất 20.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm ghế với công suất 20.000 sản phẩm/năm; 

sản phẩm, gia công các sản phẩm khung gƣơng với công suất 5.000 sản phẩm/năm. 

Thực hiện tại địa chỉ một phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã 

Tiến Hƣng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. Dự án đƣợc Ủy Ban Nhân Dân 

tỉnh Bình Phƣớc cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 

2799/QĐ-UBND ngày 09/11/2020. 

Dự án thuộc tiêu chí phân loại Dự án Nhóm B theo quy định của pháp luật về 

Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14, Dự án thuộc nhóm II quy định tại khoản 4 Điều 

28 Luật bảo vệ môi trƣờng. Quy định cụ thể tại phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. Do vậy, Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng 

(Việt Nam) tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng cho dự án “Sản 

xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 500.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia 

công các sản phẩm giường với công suất 5.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các 

sản phẩm bàn với công suất 20.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm 

ghế với công suất 20.000 sản phẩm/năm; sản phẩm, gia công các sản phẩm khung 

gương với công suất 5.000 sản phẩm/năm” trình về Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phƣớc. 

Báo cáo đƣợc thực hiện theo phụ lục IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022.  
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  ƢƠ    : THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1. TÊN CHỦ DỰ ÁN: 

- Địa chỉ văn phòng: Một phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã 

Tiến Hƣng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án:  

  + Tên ngƣời đại diện: (Ông) REN BO 

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ/đăng ký kinh doanh: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 8726790644 chứng nhận lần đầu ngày 10 

tháng 06 năm 2019. Chứng nhận thay đổi lần năm ngày 10 tháng 05 năm 2022. 

+ Hình thức đầu tƣ của Doanh nghiệp: 100% vốn nƣớc ngoài 

+ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất. 

1.2. TÊN DỰ ÁN 

- Tên dự án: “Sản xuất, gia công các sản phẩm tủ với công suất 500.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm giƣờng với công suất 5.000 sản 

phẩm/năm; sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với công suất 20.000 sản phẩm/năm; 

sản xuất gia công các sản phẩm ghế với công suất 20.000 sản phẩm/năm; sản xuất, gia 

công các sản phẩm khung gƣơng với công suất 5.000 sản phẩm/năm” (Sau đây gọi tắt 

là “dự án”). 

- Địa điểm dự án: Một phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến 

Hƣng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án đầu tƣ: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phƣớc. 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 2799/QĐ-UBND cấp 

ngày 09/11/2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phƣớc. 

- Quy mô của dự án (Phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công): 

Dự án thuộc nhóm B (Theo khoản 3 Điều 9, Luật đầu tƣ công số 39/2019/QH19 ngày 

13/06/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ − CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ) và 

thuộc nhóm II quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022. 
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1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN: 

1.3.1. Công suất sản xuất của dự án: 

- Sản xuất các sản phẩm tủ với công suất 500.000 sản phẩm/năm;  

- Sản xuất, gia công các sản phẩm giƣờng với công suất 5.000 sản phẩm/năm;  

- Sản xuất, gia công các sản phẩm bàn với công suất 20.000 sản phẩm/năm;  

- Sản xuất, gia công các sản phẩm ghế với công suất 20.000 sản phẩm/năm;  

- Sản phẩm, gia công các sản phẩm khung gƣơng với công suất 5.000 sản 

phẩm/năm.  

Quy mô về diện tích của dự án là 35.596,8 m
2
, trong đó diện tích nhà xƣởng, kho 

bãi là 23.146 m
2
. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

Công nghệ sản xuất, gia công các sản phẩm tủ, giƣờng, bàn, ghế và khung gƣơng 

của dự án đang đƣợc áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Quy trình sản xuất hiện đại, áp 

dụng máy móc, thiết bị mới 100% đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Nguyên, vật 

liệu, hóa chất đƣợc nhập về hoàn toàn chính phẩm.  

Quy trình công nghệ sản xuất, gia công các sản phẩm của dự án đƣợc trình bày 

trong hình sau: 
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Hình 1.1. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm của Công ty 

Thuyết minh quy trình:  

Ghép gỗ: Gỗ nguyên liệu đƣợc xe nâng vận chuyển đến khu vực ghép gỗ để 

ghép thành các tấm gỗ lớn theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm. Công nhân sẽ 

dùng cọ/chổi quét keo chuyên dụng để quét keo lên cạnh bên của thanh gỗ và xếp 

thành hàng trên băng chuyền và đi vào nhà máy ghép gỗ. Máy ghép gỗ hoạt động trên 

Gỗ nguyên liệu 

Ghép gỗ 

Chà nhám lần 1 

Gia công chi tiết 

(Cƣa, bào, khoan, 

tạo ngàm) 

Chà nhám lần 2 

Viền chỉ 

Sơn 

Sấy 

Lắp ráp 

Thành phẩm 

Đóng gói 

Tiếng ồn, hơi keo 

Tiếng ồn, bụi 

Tiếng ồn, bụi, mạt 

cƣa, gỗ thừa 

Tiếng ồn, bụi 

Tiếng ồn, bụi gỗ, 

mạt cƣa 

Tiếng ồn, bụi sơn, 

khí thải 

Tiếng ồn, khí thải 

Tiếng ồn, hơi keo 

Bao bì thừa 
Bao bì 

Keo, đinh, ốc, 

ngũ kim 

Điện,  

Không khí 

Sơn 

Keo 
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nguyên lý ép nóng ở nhiệt độ từ 55 – 60
0
C trong khoảng 30 phút để lớp keo đƣợc bền 

vững và các thanh gỗ liên kết chặt chẽ với nhau hơn.  

Chà nhám lần 1: Xe nâng sẽ vận chuyển các tấm gỗ sau ghép đến công đoạn chà 

nhám nhằm tăng độ láng cho bề mặt gỗ. Quá trình chà nhám đƣợc thực hiện tự động 

trong máy chà nhám và tại mỗi máy chà nhám phát sinh bụi gỗ có kích thƣớc nhỏ sẽ 

đƣợc thu gom qua ống hút khí và dẫn về thiết bị lọc túi vải để thu hồi bụi mịn và mạt 

cƣa nhỏ nhằm đảm bảo không khí bên trong khu vực xƣởng sản xuất đƣợc sạch sẽ.  

Gia công chi tiết: Sau đó, gỗ đƣợc vận chuyển sang khu vực gia công chi tiết 

(cƣa, bào, khoan, tạo ngàm) để tạo thành các chi tiết đúng theo quy cách của từng sản 

phẩm. Tại đây có phát sinh bụi và mạt cƣa, tại mỗi máy cƣa, bào, khoan, tạo ngàm, dự 

án bố trí ống hút thu hồi bụi gỗ và mạt cƣa, sau đó dẫn về thiết bị lọc bụi túi vải để xử 

lý nhắm đảm bảo không khí bên trong khu vực xƣởng sản xuất đƣợc sạch sẽ. Gỗ thừa 

sẽ đƣợc thu gom dƣới chân công nhân, các thanh gỗ có kích thƣớc lớn hơn sẽ đƣợc 

tuần hoàn lại khu vực ghép gỗ để tái sử dụng cho đợt sản xuất tiếp theo, phần còn lại 

sẽ đƣợc thu gom vào kho chất thải và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và 

xử lý theo quy định.  

Chà nhám lần 2: Các chi tiết gỗ đƣợc xe nâng tiếp tục vận chuyển sang khu vực 

chà nhám lần 2 để chà nhám lần nữa nhằm đảm bảo bề mặt gỗ láng mịn theo yêu cầu. 

Quá trình chà nhám lần hai đƣợc thực hiện trên máy và công nhân thao tác thủ công 

bằng giấy nhám trên bàn làm việc. Tại các máy chà nhám và khu vực chà nhám thủ 

công phát sinh bụi gỗ có kích thƣớc nhỏ. Đối với các máy chà nhám, bố trí các ống hút 

khí tại mỗi máy chà nhám để thu hồi bụi mịn và mạt cƣa nhỏ, sau đó dẫn về thiết bị lọc 

túi vải để xử lý nhằm đảm bảo không khí bên trong khu vực xƣởng sản xuất đƣợc sạch 

sẽ. Đối với khu vực chà nhám thủ công, Nhà máy đã lắp đặt 10 buồng màng nƣớc để 

hút toàn bộ lƣợng bụi phát sinh vào màng nƣớc, bụi sẽ đƣợc màng nƣớc giữ lại và lắng 

xuống đáy bể chứa nƣớc dƣới mỗi buồng màng nƣớc. Nƣớc trong từng bể chứa nƣớc 

đƣợc tuần hoàn sử dụng trong quá trình sử dụng. Mỗi ngày dự án châm thêm cho mỗi 

bể khoảng 0,4 m
3
/ngày do thất thoát nƣớc từ bơm cặn và bay hơi. Cặn bùn thải từ công 

đoạn này sẽ đƣợc Công ty thu gom và xử lý nhƣ chất thải nguy hại.  

Gỗ sau chà nhám lần hai sẽ đƣợc công nhân phân loại làm hai nhóm: nhóm chi 

tiết viền chỉ và nhóm chi tiết không viền chỉ.  

Viền chỉ: Nhóm chi tiết viền chỉ sẽ đƣợc vận chuyển đến công đoạn viền chỉ để 

tạo đƣờng viền trên bề mặt gỗ nhằm tăng độ thẩm mỹ cho sản phẩm trƣớc khi sang 
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công đoạn sơn, sấy và hoàn thiện sản phẩm. Tại đây sẽ phát sinh bụi gỗ và mạt cƣa, 

mỗi máy viền chỉ sẽ đƣợc bố trí ống hút thu hồi bụi và mạt cƣa, sau đó dẫn về hệ thống 

lọc bụi túi vải để thu hồi bụi và mạt cƣa nhằm đảm bảo không khí bên trong khu vực 

xƣởng sản xuất đƣợc sạch sẽ. Sau đó, nhóm chi tiết viền chỉ và nhóm chi tiết không 

viền chỉ sẽ đƣợc vận chuyển đến khu vực sơn.  

Sơn lót và sấy:  

Các chi tiết sẽ đƣợc vận chuyển đến khu vực sơn lót, sơn hoàn thiện và sấy. Dây 

chuyền sơn và sấy sử dụng cho quá trình sơn lót, sơn hoàn thiện và sấy là dây chuyền 

phun sơn tự động – sấy đèn UV và dây chuyền chà nhám – lăn sơn tự động – sấy đèn 

UV, hệ thống phun sơn và sấy là hệ thống kín và tự động. Công ty sử dụng song song 

2 dây chuyền này trong quá trình sản xuất. Các sản phẩm sẽ đƣợc công nhân đặt lên 

băng chuyền của các dây chuyền đi vào từng máy móc.  

- Dây chuyền phun sơn tự động – sấy đèn UV: Theo quyết định của ĐTM, khu 

vực này là sơn hoàn thiện và sấy. Trong quá trình hoạt động, dự án thực hiện công 

đoạn sơn lót và đƣa công đoạn này vào dây chuyền phun sơn tự động. Trong máy phun 

sơn tự động, các rô-bốt súng sơn sẽ tự động tịnh tiến trong buồng sơn, phun phủ lớp 

sơn theo đúng lập trình đã cài đặt. Sản phẩm sau sơn sẽ đƣợc chuyền đến máy sấy đèn 

UV, đây là hệ thống sấy băng chuyền, phƣơng thức sấy của hệ thống là sử dụng các 

bóng đèn đƣợc lắp đặt trong máy sấy. Các bóng đèn trong máy sấy sẽ tỏa nhiệt ở nhiệt 

độ khoảng 55
o
C giúp làm khô lớp sơn trên gỗ. Tại mỗi dây chuyền phun sơn tự động – 

sấy đèn UV có đƣờng ống hút nhằm hút các bụi sơn và khí thải mang dung môi phát 

sinh đến thiết bị lọc bụi bằng giấy lọc do đơn vị cung cấp thiết bị bố trì kèm dây 

chuyền. Dòng khí đi xuyên qua tấm giấy lọc bụi sơn, khi đó, bụi sơn sẽ bám vào bề 

mặt giấy lọc và dòng khí tiếp tục qua đƣờng ống dẫn để dẫn hơi dung môi phát sinh 

đến thiết bị hấp thụ than hoạt tính để xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi 

xả thải ra môi trƣờng. Thiết bị lọc bụi bằng giấy lọc và hệ thống tháp hấp thụ đƣợc 

định kỳ thay giấy lọc và than để tăng hiệu quả xử lý. Giấy lọc, than hoạt tính và thùng 

sơn thải bỏ đƣợc thu gom và xử lý nhƣ chất thải nguy hại.  

- Dây chuyền chà nhám – lăn sơn tự động – sấy đèn UV: Đối với các sản phẩm 

đƣợc trét bột che khuyết điểm, Công ty bố trí hệ thống chà nhám trong dây chuyền sơn 

sấy này để đảm bảo tiêu chuẩn láng mịn cho sản phẩm khi xuất khẩu, vì vậy, công 

đoạn chà nhám trong dây chuyền thực hiện không liên tục. Quá trình chà nhám đƣợc 

thực hiện bằng máy chà nhám tự động và công nhân sử dụng máy chà nhám cầm tay 

thao tác trực tiếp trên sản phẩm khi sản phẩm đang đặt trên băng chuyền. Sau đó, sản 
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phẩm đƣợc chuyển đến máy lăn sơn tự động, trục lăn trong máy sẽ quét sơn đều lên 2 

mặt của sản phẩm. Sản phẩm sau sơn sẽ đƣợc chuyền đến mấy sấy đèn UV, đây là hệ 

thống sấy băng chuyền, phƣơng thức sấy của hệ thống là sử dụng các bóng đèn đƣợc 

lắp đặt trong máy sấy. Các bóng đèn trong máy sấy sẽ tỏa nhiệt ở nhiệt độ 55
o
C giúp 

làm khô lớp sơn trên gỗ. Tại mỗi cụm máy lăn sơn tự động – sấy đèn UV có đƣờng 

ống hút nhằm hút các bụi sơn và khí thải mang dung môi phát sinh đến thiết bị lọc bụi 

bằng giấy lọc do đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị bố trí kèm dây chuyền. Dòng khí 

đi xuyên qua tấm giấy lọc bụi sơn, khi đó, bụi sơn sẽ bám vào bề mặt giấy lọc và dòng 

khí tiếp tục qua đƣờng ống để dẫn hơi dung môi phát sinh đến thiết bị hấp thụ bằng 

than hoạt tính để xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi xả thải ra môi 

trƣờng. Thiết bị lọc bụi bằng giấy lọc và hệ thống tháp hấp thụ đƣợc định kỳ thay giấy 

lọc và than để tăng hiệu quả xử lý. Giấy lọc, than hoạt tính và thùng sơn thải bỏ đƣợc 

thu gom và xử lý nhƣ chất thải nguy hại. Tại mỗi hệ thống chà nhám của dây chuyền 

phát sinh bụi gỗ có kích thƣớc nhỏ sẽ đƣợc thu gom qua ống hút khí và dẫn về thiết bị 

lọc bụi túi vải để thu hồi bụi mịn và mạt cƣa nhỏ nhằm đảm bảo không khí bên trong 

khu vực xƣởng sản xuất đƣợc sạch sẽ.  

Sau khi sơn, các chi tiết sẽ đƣợc vận chuyển đến máy đánh bóng nhằm tăng độ 

bóng và tính thẩm mỹ cho các chi tiết. 

Sơn tay và sấy: Các chi tiết sau khi đƣợc sơn lót, đƣợc đƣa qua công đoạn sơn 

tay và xếp lên dây chuyền treo. Hệ thống sơn sử dụng cho quá trình sơn tay và buồng 

sơn màng nƣớc, công nhân sẽ sử dụng súng phun sơn xịt trực tiếp lên các chi tiết gỗ 

treo đƣợc di chuyển tự động. Buồng sơn màng nƣớc sẽ đƣợc hấp thụ bụi sơn dƣ từ quá 

trình phun vào trong màng nƣớc, hơi dung môi sơn còn sót sau khi ra khỏi màng nƣớc 

sẽ đƣợc quạt hút dẫn về tháp hấp thụ bằng than hoạt tính, hơi dung môi bay hơi sẽ 

đƣợc giữ lại trong than hoạt tính, khí sạch sẽ bay ra ngoài. Các sản phẩm cuối dây 

chuyền treo đƣợc công nhân vận chuyển đến khu vực sấy hông khô sơn sản phẩm.  

Lắp ráp: Các chi tiết gỗ sau khi sấy sẽ đƣợc xe nâng vận chuyển đến khu vực lắp 

ráp. Tại đây, các chi tiết sẽ đƣợc gắn với nhau thông qua các ngàm gỗ, đồng thời công 

nhân sử dụng súng bắn đinh hoặc sử dụng cọ/chổi quét keo chuyên dụng để lắp ráp 

định hình thành phẩm theo đúng quy cách. Sau đó, thành phẩm đƣợc lắp ngũ kim vào 

các bộ phận cần thiết để hoàn thiện. 

Đóng gói: Sau khi lắp ráp xong, các sản phẩm này đƣợc công nhân kiểm tra chất 

lƣợng. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn đƣợc đƣa qua công đoạn đóng gói thành phẩm 

và lƣu kho, chờ xuất xƣởng.  
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1.3.3. Sản phẩm của dự án 

  

 

Hình 1.2. Một số sản phẩm của dự án 
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Bảng 1.1. Sản phẩm của dự án trong 1 năm 

STT Sản phẩm Số lƣợng (sản phẩm) 

1 Tủ  500.000 

2 Giƣờng 5.000 

3 Bàn 20.000 

4 Ghế 20.000 

5 Khung gƣơng 5.000 

Tổng cộng 550.000 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam), 2020 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PH  LIỆU, Đ Ệ   Ă  ,  Ó  

CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP Đ Ệ ,  ƢỚC CỦA DỰ ÁN. 

1.4.1. Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng, hoá chất của dự án 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất 

TT Tên nguyên, nhiên liệu Đơn vị Số lƣợng Xuất xứ 

A Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất 

1 Gỗ bạch dƣơng Tấn/năm 23.100 Nhập khẩu 

2 Gỗ sồi đỏ Tấn/năm 11.508 Nhập khẩu 

3 Gỗ thu Tấn/năm 7.700 Nhập khẩu 

4 Cây cao su  Tấn/năm 7.700 Trong nƣớc 

5 Bao bì carton Tấn/năm 275 Trong nƣớc 

6 Giấy chà nhám Tấn/năm 25 Trong nƣớc 

7 Ngũ kim Bộ/năm 550.000 Trong nƣớc 

B Hóa chất phục vụ cho sản xuất 

1 Sơn UV Tấn/năm 500 Nhập khẩu 

2 Sơn lót Tấn/năm 500 Nhập khẩu 

3 Keo Tấn/năm 52,23 Nhập khẩu 

4 Dung môi cô đặc Tấn/năm 50 Nhập khẩu 

5 Dung môi pha loãng Tấn/năm 325 Nhập khẩu 
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6 Bột trét Tấn/năm 2 Nhập khẩu 

C Hóa chất sử dụng cho  TX  nƣớc thải 

1 Clorine Tấn/năm 1,2 Trong nƣớc 

D Vật liệu hấp phụ cho HTXL khí thải/hơi keo 

1 Than hoạt tính  Tấn/năm 33,22 Trong nƣớc 

2 Giấy lọc Tấn/năm 0,9 Trong nƣớc 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2021 

Bảng 1.3. Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất 

STT 
Tên thƣơng 

mại 
 ông đoạn Đặc tính Khả năng gây hại 

1 Keo ghép Keo dính gỗ 

- Chuyên dụng cho 

ngành chế biến gỗ.  

- Thời gian đóng rắn 

nhanh,  

- Tạo lực liên kết cao  

- Độ bền ổn định đối với 

nhiều loại gỗ.  

- Kháng dung môi, 

kháng nƣớc, kháng nhiệt 

cao, độ bền kết dính và 

cƣờng độ chịu lực cao.  

- Không chứa 

formaldehyde. 

Tiếp xúc nhiều có thể 

gây dị ứng, ảnh hƣởng 

hệ hô hấp và khi tiếp 

xúc phải trang bị bảo 

hộ lao động tránh tiếp 

xúc vào mắt sẽ ảnh 

hƣởng. 

2 
Sơn AC 

Reducer 
Sơn lót gỗ 

Dạng lỏng, không màu, 

có mùi, không hòa tan 

trong nƣớc lạnh và nƣớc 

nóng. 

Điểm sôi: 106
o
C 

Điểm chớp cháy: 5
o
C 

Bền trong các điều kiện 

Gây kích ứng mắt 

nghiêm trọng. 

Có thể gây dị ứng 

đƣờng hô hấp và gây 

chết ngƣời khi nuốt 

phải, xâm nhập vào 

đƣờng hô hấp.  
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STT 
Tên thƣơng 

mại 
 ông đoạn Đặc tính Khả năng gây hại 

thông thƣờng.  Sơn bám lên da có 

nguy cơ dị ứng, phát 

ban.  

Có thể gây tổn thƣơng 

cho cơ quan khi bị tiếp 

xúc trong thời gian dài 

hoặc nhiều lần.  

3 
Sơn AC Clear 

Sealer 
Sơn lót gỗ 

Chất lỏng, trong suốt, 

mùi đặc trƣng. 

Bền trong các điều kiện 

thông thƣờng. 

Điểm chớp cháy: 5
o
C 

4 

Sơn 30 Sheen 

Ac Clear 

Topcoat 

Sơn lót gỗ 

Chất lỏng, trong suốt, 

mùi đặc trƣng. 

Bền trong các điều kiện 

thông thƣờng. 

Điểm chớp cháy: 26
o
C 

5 Sơn UV 

Sơn lót/Sơn 

gỗ khi hoàn 

thiện  

Dạng lỏng, có màu, có 

mùi, không hòa tan 

trong nƣớc lạnh và nƣớc 

nóng.  

6 

Dung môi pha 

loãng:  

 UV thinner 

TP 

 UV thinner 

Pha sơn  

Chất lỏng trong suốt, 

mùi hắc nhẹ, không tan 

trong nƣớc 

Kích ứng mắt vừa phải 

Tiếp xúc mắt có thể 

cảm giác bỏng rát, đỏ 

mắt phồng rộp hoặc mờ 

mắt.  

Tiếp xúc da có thể cảm 

giác bỏng rát và da 

khô/nứt nẻ. 

  

7 

Dung môi cô 

đặc:  

 UV 

photoinitiators 

500 

 UV 

photoinitiators 

511 

Pha sơn 

Chất lỏng trong suốt, 

mùi hắc nhẹ, không tan 

trong nƣớc.  
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STT 
Tên thƣơng 

mại 
 ông đoạn Đặc tính Khả năng gây hại 

8 Bột trét 

Lấp khuyết 

điểm gỗ, tạo 

bề mặt sản 

phẩm mịn 

và đầy 

Đặc quánh, không vón 

cục. 

Dễ cháy, cần tránh xa 

hơi nóng, tia lửa và 

ngọn lửa. 

Sản phẩm không gây 

hại.  

Phải mang khẩu trang 

và găng tay khi sử 

dụng. 

Tránh để sản phẩm bắn 

vào mặt, da, miệng.  

Chỉ sử dụng tại nơi khô 

thoáng không thải ra 

môi trƣờng, trong 

trƣờng hợp đổ ra ngoài 

nên thu gom bằng cát.  

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam), 2021 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

1.4.2.1. Nhu c u cung cấp điện 

Nguồn cấp: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho nhà máy đƣợc sử dụng nguồn điện 

từ mạng lƣới điện chung của Công ty điện lực Đồng Phú thông qua hệ thống đƣờng 

dây cáp điện của KCN Bắc Đồng Phú. Điện đƣợc sử dụng cấp cho hoạt động của các 

máy móc thiết bị sản xuất, phục vụ chiếu sáng các công trình sản xuất và chiếu sáng 

cho toàn nhà máy. Công ty không sử dụng máy phát điện dự phòng. 

Nhu cầu sử dụng điện thực tế: Tổng điện năng tiêu thụ của toàn nhà máy trong 

tháng dao động trong khoảng 180.000 -200.000 kWh. Điện năng tiêu thụ trong tháng 

7/2022 của nhà máy là 185.595kWh (Theo hoá đơn điện tháng 7/2022) 

1.       Nhu c u l o động 

Hiện tại, số lƣợng lao động, cán bộ công nhân viên của dự án là 370 ngƣời và 

đang hoạt động ổn định với số lƣợng lao động này, chƣa có phƣơng án tăng số lƣợng 

công nhân lao động trong thời gian tới. Phân bố lao động hiện nay của dự án nhƣ sau: 
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Bảng 1.4. Nhu cầu lao động của Công ty 

STT Loại lao động  gƣời Việt Nam  gƣời nƣớc ngoài 

1 Quản lý 10 5 

2 Nhân viên văn phòng 10 5 

3 Công nhân 330 10 

Tổng cộng 370 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam), 2022 

Chế độ làm việc của Công ty là 8h/ca, 1ca/ngày. Số ngày làm việc trong tháng là 

26ngày/tháng. Số ngày làm việc trong năm là 300 ngày/năm. 

1.4.2.3. Nhu c u sử dụng nước 

Nguồn nƣớc: Phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của Nhà máy đƣợc cung cấp từ 

nguồn nƣớc thủy cục do Công ty Cổ phẩn Thoát nƣớc Bình Phƣớc cung cấp. Nhu cầu 

sử dụng nƣớc của Công ty phục vụ cho quá trình sinh hoạt của công nhân viên. Hệ 

thống cấp nƣớc gồm đƣờng ống cấp nƣớc chính nối từ ống cấp nƣớc thủy cục. Từ 

đƣờng ống cấp nƣớc chính, Công ty bố trí các đƣờng ống cấp nƣớc nhánh để dẫn nƣớc 

đến các vị trí có nhu cầu sử dụng trong khu vực Nhà máy. Đƣờng ống dẫn nƣớc chính 

và các đƣờng ống nhánh có 34 và 60. 

Nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án trong quá trình vận hành nhƣ sau: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nƣớc tại nhà máy 

STT Mục đích sử dụng Nhu cầu sử dụng (m
3
/ngày) Ghi chú 

1 Nƣớc sinh hoạt 30  

2 Nƣớc tƣới cây 3,3 Thấm vào đất 

3 Nƣớc rửa xe, rửa đƣờng 15  

4 Nƣớc sản xuất 14,8  

Tổng 51,1  

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam), 2022 

Nƣớc cấp cho sinh hoạt khoảng 80 lít/ngƣời.ca. Hiện tại, số lƣợng công nhân viên 

nhà máy là 370 ngƣời. Nhu cầu nƣớc sinh hoạt cho nhà máy là 30m
3
/ngày. 
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Nƣớc cấp cho sản xuất: Dự án có 10 buồng sơn màng nƣớc để thu hồi bụi gỗ cho 

quá trình chà nhám thủ công và 12 buồng sơn màng nƣớc phục vụ cho quá trình sơn 

tay. Tổng dung tích của 22 bể là 94,6m
3
 và lƣợng nƣớc này đƣợc sử dụng tuần hoàn. 

Ngoài ra trong quá trình vận hành, mỗi ngày châm thêm cho mỗi bể là 0,4m
3
/bể do 

thất thoát nƣớc từ bơm cặn và bay hơi, tƣơng đƣơng 8,8m
3
/22 bể. 

Nƣớc cấp phục vụ hệ thống lò hơi: Dự án lắp đặt 01 lò hơi công suất 2 tấn hơi/giờ 

đốt bằng rìa gỗ thừa trong quá trình sản xuất. Lƣợng nƣớc cấp cho lò hơi đƣợc tuần 

hoàn tái sử dụng, quá trình cấp hơi gián tiếp, không sử dụng hơi nƣớc vào sản xuất. 

Thời gian hoạt động của lò hơi là 8h/ngày. Định mức cấp nƣớc bổ sung cho lò hơi là 

5m
3
/ngày. 

Nƣớc cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Bể chứa nƣớc hấp thụ khí thải lò hơi 

khoảng 2m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc cấp lần đầu là 2m

3
. Nƣớc này đƣợc tuần hoàn và tái sử 

dụng. Đối với cặn lơ lửng đƣợc xả đáy 1 tuần/lần, thu gom và xử lý theo CTNH. 

Lƣợng nƣớc châm thêm do bay hơi và xả cặn là 0,7-1m
3
/ngày.  

Nƣớc tƣới cây: 4 lít/m
2
. Với diện tích cây xanh của nhà máy khoảng 814m

2
 phân 

bố dọc các nhà xƣởng. Lƣợng nƣớc cấp cho tƣới cây khoảng 3,3 m
3
/ngày. 

Nƣớc rửa xe: Ƣớc tính lƣợng nƣớc rửa xe, các phƣơng tiện vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm của nhà máy khoảng 15m
3
/ngày. 

Ngoài ra, Công ty còn dữ trữ một lƣợng nƣớc cho PCCC. Lƣợng nƣớc dự trữ cấp 

cho hoạt động chữa cháy khoảng 162m
3
, đƣợc tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ liên tục 

với lƣu lƣợng 15L/giây/đám cháy. 

1.5. CÁ  T Ô   T   K Á    Ê  QU   Đ N DỰ ÁN 

1.5.1. Hệ thống thông tin liên lạc  

KCN có mạng thông tin liên lạc (ADSL) hoàn thiện, thuận lợi trong và ngoài 

nƣớc. Công ty trang bị điện thoại và máy fax để đảm bảo thông tin liên lạc với các cơ 

quan hữu quan và khách hàng, đảm bảo cho hoạt động ổn định và hiệu quả của công 

ty. 

1.5.2. Hệ thống PCCC 

Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy cho Nhà máy đƣợc thiết kế áp dụng theo các tiêu 

chuẩn sau:  

- Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ 

thống chữa cháy. 

- Tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.  
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- Tiêu chuẩn TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy – Đấu nối 

1.5.2. Các hạng mục công trình 

Hiện tại khi đi vào hoạt động, một số hạng mục công trình đƣợc điều chỉnh để 

phù hợp với hoạt động sản xuất của Nhà máy. 

a. Các hạng mục công trình dự án theo ĐTM và hiện trạng 

Bảng 1.6. Các hạng mục công trình của dự án 

TT Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

I Các hạng mục công trình chính theo ĐT  

1  Nhà xƣởng 1 1.775 5 

2  Nhà xƣởng 2 8.023 22,54 

3  Nhà xƣởng 3 8.023 22,54 

4  Nhà văn phòng 531 1,5 

5  Hầm Công 394 1,1 

II Các hạng mục công trình phụ trợ  

6  Nhà bảo vệ 48 0,13 

7  Bể PCCC Xây dựng ngầm dƣới đất 

8  Trạm điện 1.000KVA (2 trạm) 32 0,09 

III Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng  

9  Kho chứa rác thải sinh hoạt 4 0,01 

10  Kho chứa rác thải sản xuất không nguy 

hại (dự kiến xây dựng) 
50 0,14 

11  Kho chứa CTNH 29,4 0,08 

12  Khu hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Xây ngầm dƣới đất 

13  Cây xanh 814 2,2 

14  Đƣờng giao thông nội bộ 10.266,7 28,84 

IV Các hạng mục công trình xây dựng/lắp đặt mới thay đổi so với ĐT  

15  Lò hơi 66 0,19 

16  Nhà xe/căn tin 113,4 0,32 

17  Nhà xƣởng 1  7.100 19,94 

18  Nhà vệ sinh 102,3 0,3 

Tổng cộng 35.596,8m
2
 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt N m), 2022  
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b. Các hạng mục công trình th y đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo ĐTM 

- Khu vực nhà vệ sinh: Theo Quyết định ĐTM đƣợc phê duyệt, công ty sử dụng 

01 nhà vệ sinh với diện tích 34,1 m
2
. Hiện tại, Công ty bố trí thêm 02 khu vực vệ sinh 

cho công nhân viên (01 nhà vệ sinh bên hông nhà xƣởng 1 và 01 nhà vệ sinh nhà 

xƣởng 2), với tổng diện tích xây dựng thêm: 68,2 m
2
.  

- Khu vực lò hơi: Khu vực lò hơi (đốt củi) cung cấp nhiệt trong quá trình sản 

xuất của Công ty đƣợc bố trí bên ngoài nhà xƣởng 2, với diện tích khoảng: 66 m
2
. Cấp 

nhiệt cho hoạt động làm khô sản phẩm sau sơn của dây chuyền treo. 

  

Hình 1.3. Hệ thống lò hơi 

- Kho chứa hóa chất: Công ty bố trí kho chứa hóa chất bên ngoài nhà xƣởng 3 

với diện tích khoảng: 128,96m
2
 

- Kho chứa chất thải rắn sản xuất: Hiện tại nhà máy đã bố trí đƣợc vị trí xây 

dựng kho chứa chất thải rắn sản xuất, dự kiến xây dựng, lắp biển báo trong thời gian 

tới. Khu vực chứa chất thải rắn không nguy hại, đƣợc công ty bố trí tập trung tại vị trí 

cuối nhà xƣởng 2 của nhà máy, với diện tích khoảng: 50m
2
 

- Khu vực xưởng 1: Theo Quyết Định ĐTM, khu vực xƣởng 1 là khu vực đóng 

gói, kho carton và kho thành phẩm với diện tích 1.775m
2
. Hiện tại, dự án đã mở rộng 

khu xƣởng 1 để phục vụ kho thành phẩm, với diện tích sau khi mở rộng là 7.100m
2
.  
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- Dây chuyền treo: Công ty đầu tƣ mới 01 hệ thống dây chuyền treo, làm khô sản 

phẩm tự động. Các bán sản phẩm sau khi sơn hoàn thiện, đƣợc đẩy lên dây chuyền treo 

lắp đặt trên cao, có lƣới che chắn an toàn. Dây chuyền treo làm khô các sản phẩm sau 

sơn. Cuối chuyền treo, các sản phẩm đƣợc đƣa vào phòng thổi khí, trƣớc khi đƣa vào 

khu vực kiểm tra đóng gói. 

 

Hình 1.4. Hệ thống dây chuyền treo 

- Phòng hông khô: Hiện tại công ty đã lắp đặt 01 phòng hông khô tại khu vực 

dây chuyền treo, với diện tích 30m
3
, dự kiến thời gian tới sẽ lắp đặt thêm 01 phòng 

hông khô liền kề. Đáp ứng nhu cầu hông khô sản phẩm. 
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  ƢƠ     : SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

 Ă     ỊU TẢI CỦ   Ô  TRƢỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ  Ô  TRƢỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈ  , P Â  VÙ    Ô  TRƢỜNG 

2.1.1. Giới thiệu sơ lược về KCN Bắc Đồng Phú 

KCN Bắc Đồng Phú có vị trí tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và một phần 

đất tại xã Tiến Hƣng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc, có tổng diện tích 190,4ha là 

cầu nối giữa miền Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây Nguyên thông qua quốc lộ 14 và 

đƣờng ĐT741. Cách thành phố Hồ Chí Minh 100km về phía Nam, là cửa ngõ của tỉnh 

Bình Phƣớc đi về các tỉnh Bình Dƣơng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Bên 

cạnh đó, trục đƣờng ĐT 747 nối các khu vực nhƣ cảng Sóng Thần, cảng Thạnh Phƣớc, 

Tân Vạn, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân 

phối hàng hoá cũng nhƣ xuất khẩu. 

KCN Bắc Đồng Phú có vị trí ngay vùng nguyên liệu gỗ và cao su thiên nhiên dồi 

dào, với vị trí địa lý thuận lợi, đây là địa điểm thuận lợi cho các đơn vị đầu tƣ sản xuất 

các sản phẩm từ gỗ hay cao su thiên nhiên, nông sản. 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Bắc Đồng Phú. KCN này đã đƣợc UBND tỉnh 

Bình Phƣớc phê duyệt Báo cáo ĐTM theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 

07/04/2010; Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 (thay thế Quyết định số 

791/QĐ-UBND ngày 07/04/2010); Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 

(thay thế Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04/03/2014). 
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Hình 2.1. Vị trí của dự án 

KCN Bắc Đồng Phú đã đƣợc xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng theo Giấy xác nhận số 06/GXN-STNMT ngày 26/09/2014 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc.  

Hoạt động của dự án phù hợp với ngành sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất 

(Công nghiệp chế biến gỗ, giấy và trang trí nội thất) đƣợc phép thu hút đầu tƣ trong 

KCN Bắc Đồng Phú.  

Hiện tại, KCN có các doanh nghiệp đang hoạt động với các ngành nghề nhƣ: 

may mặc, chế tạo khuôn mẫu và phụ tùng ô tô, gia công đóng gói, sản xuất viên nén 

chất đốt, thƣơng mại dịch vụ, sản xuất, gia công các sản phẩm nội thất,… đƣợc đầu tƣ 

xây dựng với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, bảo đảm điều kiện để phát triển công 

nghiệp gắn với bảo vệ môi trƣờng bền vững.  

Ngoài ra, tỉnh Bình Phƣớc có nhiều chính sách khuyến khích ƣu đãi đầu tƣ phát 

triển ngành nghề đa dạng, chủ trƣờng phát triển mạnh các KCN và có những chính 

sách thu hút đầu tƣ cho các nhà đầu tƣ khi vào KCN. Dự án đã đƣợc sự hỗ trợ của 

KCN Bắc Đồng Phú nói riêng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phƣớc nói chung.  
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2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI KHẢ  Ă     ỊU TẢI MÔI 

TRƢỜNG 

Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải môi trƣờng đƣợc đánh giá trong 

quá trình phê duyệt ĐTM, không thay đổi   
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  ƢƠ      : ĐÁ     Á   ỆN TRẠ    Ô  TRƢỜ    Ơ     

THỰC HIỆN DỰ Á  ĐẦU TƢ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Hiện trạng thoát nước mưa nước thải tại KCN Bắc Đồng Phú 

Theo báo cáo ĐTM của Dự án đã đƣợc phê duyệt, KCN Bắc Đồng Phú đã hoàn 

thành hệ thống thoát nƣớc mƣa tách biệt với hệ thống thu gom nƣớc thải, cụ thể: 

- Thoát nƣớc mƣa khu A: 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa khu A đƣợc thu gom về đƣờng D3, N3 nối tới vị trí tập 

trung tại rãnh quy hoạch bằng đƣờng cống D1800, cống hộp 2m x 2m. Nƣớc mƣa tại 

khu A đƣợc thu gom và xả vào suối Giai. 

- Thoát nƣớc mƣa khu B: 

Toàn bộ nƣớc mƣa khu B dẫn thoát về phía Đông của Khu công nghiệp, phần hạ 

lƣu cống đi qua ranh giới giữa phần đất xây dựng hố thu gom nƣớc thải Khu B và đất 

công viên, sau đó thoát ra suối Rạt với cống hộp 60cm, chiều dài 65m và Cống BTCT 

D2000 ngoài hàng rào dài 634,6m và chảy ra suối Rạt. 

- Thoát nƣớc thải khu A: 

Hệ thống thu gom nƣớc thải đã đƣợc đầu tƣ hai bên các tuyến đƣờng D1, D2, D3, 

D5, N2, N3, N4 và đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tƣ thứ cấp. 

- Thoát nƣớc thải khu B: 

Hiện tại khu B chƣa có nhà máy thứ cấp đầu tƣ vào khu B, hiện trạng đây là đất 

trống. Hệ thống thoát nƣớc thải sẽ đƣợc đầu tƣ lắp đặt khi phát sinh các công ty thứ 

cấp đầu tƣ sản xuất vào khu B. 

3.1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án  

Dự án có Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 

2799/QĐ-UBND cấp ngày 09/11/2020 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phƣớc, thực 

hiện tại một phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hƣng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc đã đi vào hoạt động, dữ liệu về tài nguyên sinh 

vật đƣợc đánh giá trong báo cáo ĐTM đƣợc phê duyệt.  
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3.2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

3.2.1. Nguồn tiếp nhận 

Toàn bộ nƣớc thải của dự án đƣợc đƣợc nối và hệ thống thu gom nƣớc thải của 

Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú. Điểm đấu nối trên đƣờng D2, của Khu Công nghiệp 

bên cạnh cổng chính 2 của Nhà máy. 

3.2.2. Khả năng tiếp nhận 

Về khả năng tiếp nhận nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú, Các nhà máy đầu tƣ 

trong KCN Bắc Đồng Phú xử lý nƣớc thải sơ bộ tại nhà máy đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. Sau đó, đấu nối vào hệ thống cống thoát nƣớc thải của KCN. 

Nƣớc thải này đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN và tiếp 

tục xử lý bậc hai đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; kf=0,1) và xả ra suối 

tiếp nhận (suối Rạt) 

Về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN, hiện tại công ty đã hoàn thiện 

nhà máy XLNT tại Khu A của KCN với công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm. Với lƣu lƣợng 

nƣớc thải phát sinh hiện tại của KCN thì nhà máy XLNT tập trung đã đáp ứng đƣợc 

việc xử lý nƣớc thải của các nhà máy trong KCN. 
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Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải KCN 

Đƣờng khí 

Đƣờng nƣớc thải 

Đƣờng bùn 

Bể lọc áp lực 

Bể trung gian 

Bùn khô 

Bùn dƣ 

Bể chứa nƣớc thải sau xử lý 

Mƣơng quan trắc 

Bể khử trùng 

Dòng vào 

Bể gom 

Váng nổi 

Thiết bị tách rác tinh 

Bể tách dầu 

Bể anoxic & bể hiếu khí 

Bể điều hoà 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng sơ cấp 

Bể nén bùn 

Nƣớc hoá chất 

Hoá chất 

Máy thổi khí 

Hoá chất 

Đạt 

Thổi khí và sục khí 

Chất khử trùng 

Không đạt 

Bùn dƣ 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Nƣớc rửa 

Váng bùn 

polyme 

Thu gom và  

xử lý 

Máy tách rác thô 

Máy ép bùn 

Bể lắng thứ cấp 

Nƣớc dƣ 

Suối Rạt 

(Nƣớc thải sau xử lý đạt Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT Kq=0,9, Kf=1) 
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Tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú: 

Bảng 3.1. Tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị 

Tiêu chuẩn tiếp nhận Tiêu chuẩn đầu ra  

1 Nhiệt độ 
o
C 40 40 

2 Độ màu Pt− Co 150 45 

3 pH - 5,5 - 9 6-9 

4 BOD5 Mg/l 50 27 

5 COD Mg/l 150 67,5 

6 TSS Mg/l 100 45 

7 As Mg/l 0,1 0,045 

8 Hg Mg/l 0,01 4,5 x 10
-3

 

9 Pb Mg/l 0,5 0,09 

10 Cd Mg/l 0,1 0,045 

11 Cr3+ Mg/l 1 0,18 

12 Cr4+ Mg/l 0,1 0,045 

13 Cu Mg/l 2 1,8 

14 Zn Mg/l 3 2,7 

15 Ni Mg/l 0,5 0,18 

16 Mn + Mg/l 1 0,45 

17 Fe Mg/l 5 0,9 

18 CN Mg/l 0,1 0,063 

19 Phenol  Mg/l 0,5 0,09 

20 Tổng dầu khoáng Mg/l 10 4,5 

21 Sunfua Mg/l 0,5 0,18 

22 Florua Mg/l 10 4,5 

23 NH4 Mg/l 10 4,5 

24 Tổng Nitơ Mg/l 40 18 

25 Tổng Phospho Mg/l 6 3,6 

26 Clorua  Mg/l 1000 450 

27 Clo dƣ Mg/l 2 0,09 

28 
Tổng hoá chất 

BVTV Clo hữu cơ 
Mg/l 0,1 0,045 

29 

Tổng hoá chất 

BVTV phốt pho 

hữu cơ 

Mg/l 1 0,27 
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STT Thông số Đơn vị 
Giá trị 

Tiêu chuẩn tiếp nhận Tiêu chuẩn đầu ra  

30 Tổng PCB Mg/l 0,01 2,7 x 10
-3 

31 Coliform MPN/100ml 5.000 3.000 

32 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/l 0,1 0,1 

33 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/l 1 1 

Nguồn: Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú, 2018 

Ghi chú:  

- Tiêu chuẩn tiếp nhận: QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

- Tiêu chuẩn đầu ra: QCVN 40:2011/BTNMT cột A, Kf=1, Kq=0,9 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng nơi thực hiện dự án 

3.3.1. Hiện trạng môi trường nước thải  

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng nƣớc thải, dựa theo theo kết quả quan trắc môi 

trƣờng định kỳ khu vực thực hiện dự án trong quý I, quý II và quý III năm 2022, đƣợc 

tổng hợp nhƣ sau: 

a. Thời gian, vị trí lấy mẫu 

Bảng 3.2. Thời gian, vị trí lấy mẫu nƣớc thải 

Quý Thời gian Vị trí lấy mẫu 
Toạ độ lấy mẫu 

X Y 

I 16/03/2022 

NT01: Nƣớc thải sản xuất 11
0
29’04” 106

0
52’55” 

NT02: Nƣớc thải sau HTXL 

tại hố ga đấu nối với KCN 
11

0
28’04” 106

0
52’28” 

II 19/05/2022 

NT01: Nƣớc thải sản xuất 11
0
29’04” 106

0
52’55” 

NT02: Nƣớc thải sau HTXL 

tại hố ga đấu nối với KCN 
11

0
28’04” 106

0
52’28” 

III 10/09/2022 

NT01: Nƣớc thải sản xuất 11
0
29’04” 106

0
52’55” 

NT02: Nƣớc thải sau HTXL 

tại hố ga đấu nối với KCN 
11

0
28’04” 106

0
52’28” 

 (Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn l o động S o Việt
*
)  
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b. Thông số và phương pháp đo đạc, phân tích 

Bảng 3.3. Thông số và phƣơng pháp đo đạc, phân tích 

TT Thông số Phƣơng pháp đo đạc, phân tích 

1  pH TCVN 6492:2011 

2  TSS TCVN 6625:2000 

3  COD SMEWW 5220C:2017 

4  BOD5
 

TCVN 6001 - 1: 2008 

5  Tổng N TCVN 6638:2000 

6  Tổng P SMEWW 4500-P B&F:2017 

7  Dầu mỡ động thực vật SMEWW 5520B7F:2017 

8  Tổng coliform TCVN 6187-2:2009 

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn l o động S o Việt
*
)  
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c. Kết quả đo đạc, phân tích 

Bảng 3.4. Kết quả đo đạc, phân tích nƣớc thải quý I, quý II và Quý III/2022 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột B 

NT01 NT02 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 1 Quý 2 Quý 3 

1  pH mg/l 6,75 6,88 6,78 6,91 6,85 6,67 5,5 - 9 

2  TSS mg/l 122 134 123 64 62 60 100 

3  COD mg/l 152 157 162 58 61 58 150 

4  BOD5
 

mg/l 76 72 73 29 30 28 50 

5  Tổng N mg/l 41,2 39,2 42,2 19,5 18,5 16,5 40 

6  Tổng P mg/l 6,11 6,23 6,77 4,25 3,25 3,01 6 

7  Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/l 5,72 5,82 5,96 2,50 2,56 2,77 - 

8  Tổng coliform MPN/100ml 53x10
2
 64x10

2
 64x10

2
 24x10

2 
21x10

2
 64x10

2
 5.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn l o động S o Việt
(*)

)  

Ghi chú:
( *)

: Công ty TNHH Môi trường và An toàn l o động S o Việt  Đơn vị qu n trắc môi trường định kỳ  

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải Quý 1, Quý 2 và Quý 3/2022 cho thấy nồng độ các chỉ tiêu quanh giới hạn QCVN 

40:2011/BTNMT cột B. Đối với nƣớc thải sản xuất, hàm lƣợng COD và BOD5 vƣợt quy chuẩn khoảng 1,2 lần. Thời điểm lấy mẫu là thời 

điểm nhà máy đang vận hành. Đối với nƣớc thải sinh hoạt, các thông số đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B. Nƣớc thải sinh hoạt qua 2 

lần xử lý liên tục trƣớc khi đấu nối vào HTXL nƣớc thải tập trung của KCN. 
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3.3.1. Hiện trạng môi trường không khí  

Đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí qua Kết quả quan trắc môi trƣờng 

định kỳ đối với chất lƣợng không, bụi và khí thải, đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

a. Thời gian, vị trí lấy mẫu 

Bảng 3.5. Thời gian, vị trí lấy mẫu bụi, khí thải 

Quý Thời gian Vị trí lấy mẫu 

I 

16/03/2022 

Khí thải sau HTXL của khu vực chà nhám thủ công gồm 30 

ống khí thải đánh số từ KT01-KT30 

KT31: Khí thải sau HTXL bụi gỗ 

31/03/2022 
KT32: Khí thải sau HTXL bụi gỗ từ quá trình cƣa bào 2 

KT33: Khí thải sau HTXL bụi gỗ từ quá trình cƣa bào 3 

II 19/05/2022 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 1 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 1 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 2 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 2 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 3 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 3 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 4 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 4 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 1 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 2 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 3 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 4 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 5 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 6 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn sấy- dây chuyền sơn tự 

động 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn sấy chà nhám lăn sơn tự 

động sấy đèn UV1 
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Khí thải sau HTXL quá trình sơn sấy chà nhám lăn sơn tự 

động sấy đèn UV2 

Khí thải sau HTXL của khu vực chà nhám thủ công gồm 30 

ống khí thải đánh số từ KT01-KT30 

III 10/09/2022 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 1 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 1 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 2 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 2 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 3 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 3 

Khí thải trƣớc HTXL bụi gỗ 4 

Khí thải sau HTXL bụi gỗ 4 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 1 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 2 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 3 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 4 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 5 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn lót 6 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn sấy- dây chuyền sơn tự 

động 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn sấy chà nhám lăn sơn tự 

động sấy đèn UV1 

Khí thải sau HTXL quá trình sơn sấy chà nhám lăn sơn tự 

động sấy đèn UV2 

Khí thải sau HTXL của khu vực chà nhám thủ công gồm 30 

ống khí thải đánh số từ KT01-KT30 
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b. Thông số và phương pháp đo đạc, phân tích 

Bảng 3.6. Thông số và phƣơng pháp đo đạc, phân tích 

TT Thông số Phƣơng pháp đo đạc, phân tích 

1  Bụi US EPA Method 5 

2  Lƣu lƣợng US EPA Method 2 

3  N- Butyl axetat US EPA Method 8015D 

4  Ethylbenzen
 

US EPA Method 8015D 

5  0-Xylene US EPA Method 8015D 

6  Fomandehyte US EPA Method 8015D 

7  Toluen US EPA Method 8015D 

 

c. Kết quả đo đạc, phân tích 

1. Khí thải của hệ thống xử lý bụi gỗ 

Bảng 3.7. Kết quả đo đạc phân tích khí thải của hệ thống xử lý bụi gỗ 

TT Vị trí đo 

Quý 2 Quý 3 

 ƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

Bụi 

(mg/Nm
3
) 

 ƣu lƣợng 

(m
3
/h) 

Bụi 

(mg/Nm
3
) 

1  KT trƣớc HTXL bụi gỗ 1 - 445,4 - 432,4 

2  KT sau HTXL bụi gỗ 1 1.525 56,7 1.533 61,4 

3  KT trƣớc HTXL bụi gỗ 2 - 462,5 - 401,4 

4  KT sau HTXL bụi gỗ 2 1.452 66,1 1.478 59,8 

5  KT trƣớc HTXL bụi gỗ 3 - 498,7 - 465,7 

6  KT sau HTXL bụi gỗ 3 1.532 58,4 1.545 53,5 

7  KT trƣớc HTXL bụi gỗ 4 - 465,1 - 411,5 

8  KT sau HTXL bụi gỗ 4 1.542 61,4 1.540 70,8 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Cmax=C x Kp x Kv) 
- ≤ 200 - ≤ 200 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải Công nghiệp với 

bụi và các hợp chất vô cơ 
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- Cmax: Nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải Công nghiệp 

tính bằng mg/Nm
3
 

- C: Nồng độ bụi và các chất vô cơ quy định ở mục 2.2 QCVN 19: 2009/BTNMT 

- Kv=1: Hệ số vùng, Khu công nghiệp, Kp= 1: Hệ số lƣu lƣợng nguồn thải P ≤ 

20.000m
3
/h. 

Nhận xét: Hiệu quả xử lý của HTXL bụi đạt 82-88%. Nồng độ bụi trƣớc xử lý gấp 2-

2,5 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B. Nồng độ bụi sau xử lý dao động trong 

khoảng 56,7 đến 66,1 mg/Nm
3 

và đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B.  
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2. Khí thải sau HTXL khu vực chà nhám thủ công 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích khí thải sau HTXL khu vực chà nhám thủ công 

TT Kí hiệu 
Toạ độ  ƣu lƣợng (m

3
/h) Bụi (mg/Nm

3
) 

X Y Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 1 Quý 2 Quý 3 

1  KT01 11
0
28’04” 106

0
52’28” 1.562 1.512 1.513 56,5 57,5 67,6 

2  KT02 11
0
28’04” 106

0
52’28” 1.571 1.566 1.562 57,2 56,7 66,7 

3  KT03 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.534 1.545 1.547 52,3 53,4 63,3 

4  KT04 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.579 1.587 1.579 54,6 55,3 63,3 

5  KT05 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.567 1.556 1.551 55,7 55,5 66,6 

6  KT06 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.584 1.575 1.572 58,1 58,4 67,3 

7  KT07 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.621 1.601 1.611 56,5 57,7 67,7 

8  KT08 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.623 1.612 1.610 57,2 56,7 66,7 

9  KT09 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.645 1.633 1.631 59,1 58,1 67,1 

10  KT10 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.625 1.624 1.622 59,3 59,7 69,7 

11  KT11 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.675 1.623 1.620 55,7 55,8 66,7 

12  KT12 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.687 1.656 1.654 56,7 56,5 66,6 

13  KT13 11
0
28’04” 106

0
52’29” 1.672 1.659 1.655 59,2 57,7 67,7 

14  KT14 11
0
28’04” 106

0
52’26” 1.687 1.654 1.652 55,7 57,7 67,7 
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15  KT15 11
0
28’04” 106

0
52’26” 1.691 1.626 1.623 56,1 58,1 67,1 

16  KT16 11
0
28’04” 106

0
52’26” 1.639 1.644 1.641 57,3 57,8 67,7 

17  KT17 11
0
28’04” 106

0
52’26” 1.635 1.611 1.621 58,7 58,6 67,6 

18  KT18 11
0
28’04” 106

0
52’26” 1.671 1.673 1.671 59,4 59,8 69,7 

19  KT19 11
0
28’04” 106

0
52’26” 1.684 1.681 1.683 58,7 58,3 67,3 

20  KT20 11
0
28’04” 106

0
52’26” 1.691 1.689 1.686 57,6 57,8 67,7 

21  KT21 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.712 1.702 1.700 56,9 56,3 66,3 

22  KT22 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.720 1.723 1.720 57,4 57,6 67,6 

23  KT23 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.731 1.733 1.731 58,1 58,7 67,7 

24  KT24 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.738 1.735 1.731 57,6 58,3 67,3 

25  KT25 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.821 1.826 1.822 56,9 56,4 66,3 

26  KT26 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.825 1.827 1.822 57,8 57,3 67,3 

27  KT27 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.814 1.818 1.813 56,2 56,6 66,6 

28  KT28 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.821 1.824 1.821 57,1 57,6 67,7 

29  KT29 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.829 1.828 1.823 56,8 56,3 66,3 

30  KT30 11
0
28’04” 106

0
52’30” 1.831 1.833 1.830 56,1 57,1 67,1 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

Cột B (Cmax=C x Kp x Kv) 
- ≤ 200 
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Nhận xét: Nồng độ bụi sau HTXL dao động từ 52-69 (mg/Nm
3
), Hệ thống xử lý bụi của cả 30 vị trí trong khu vực chà nhám thủ công 

hoạt động tốt. Khí thải sau xử lý khá thấp so với QCVN 19:2009/BTNMT cột B.  

3. Khí thải sau HTXL khu vực sơn sấy 

Bảng 3.9. Kết quả phân tích sau HTXL khí thải khu vực sơn -sấy  

TT Vị trí đo 
 ƣu lƣợng (m

3
/h) Bụi (mg/Nm

3
) 

N- Butyl axetat 

(mg/Nm
3
) 

Ethylbenzen 

(mg/Nm
3
) 

Quý 2 Quý 3 Quý 2 Quý 3 Quý 2 Quý 3 Quý 2 Quý 3 

1  KT sau HTXL sơn lót 1 1235 1232 1,5 1,7 KPH KPH KPH KPH 

2  KT sau HTXL sơn lot 2 1321 1322 1,6 1,9 KPH KPH KPH KPH 

3  KT sau HTXL sơn lót 3 1231 1233 1,3 1,6 KPH KPH KPH KPH 

4  KT sau HTXL sơn lót 4 1401 1404 1,2 1,5 KPH KPH KPH KPH 

5  KT sau HTXL sơn lót 5 1325 1322 0,98 0,91 KPH KPH KPH KPH 

6  KT sau HTXL sơn lót 6 1341 1343 0,89 0,86 KPH KPH KPH KPH 

7  KT sau HTXL sơn tự động UV 1328 1323 1,6 1,5 KPH KPH KPH KPH 

8  KT sau HTXL lăn sơn tự động UV1 1332 1332 1,5 1,3 KPH KPH KPH KPH 

9  KT sau HTXL lăn sơn tự động UV2 1345 1350 1,4 1,2 KPH KPH KPH KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Cmax=C x Kp x Kv) 
- ≤ 200 - - 

QCVN 20:2009/BTNMT, cột B -  ≤ 950 ≤ 870 
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Bảng 3.10. Kết quả phân tích sau HTXL khí thải khu vực sơn -sấy (tiếp)  

TT 
Vị trí đo 0-Xylene (mg/Nm

3
) Fomandehyte (mg/Nm

3
) Toluen (mg/Nm

3
) 

Quý 2 Quý 3 Quý 2 Quý 3 Quý 2 Quý 3 

1  KT sau HTXL sơn tay 1 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

2  KT sau HTXL sơn tay 2 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

3  KT sau HTXL sơn tay 3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

4  KT sau HTXL sơn tay 4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

5  KT sau HTXL sơn tay 5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

6  KT sau HTXL sơn tay 6 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

7  KT sau HTXL sơn tự động UV KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

8  KT sau HTXL lăn sơn tự động UV1 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

9  KT sau HTXL lăn sơn tự động UV2 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 20:2009/BTNMT, cột B ≤ 870 ≤ 20 ≤ 750 
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  ƢƠ   IV: ĐÁ     Á,  Ự  ÁO TÁ  ĐỘ    Ô  TRƢỜNG CỦA 

DỰ Á  ĐẦU TƢ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ  Ô  TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp môi trƣờng trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tƣ 

Các hạng mục công trình chính của dự án đã đƣợc xây dựng hoàn thiện, dự án 

không xây dựng thêm nhà xƣởng hay mở rộng công suất. So với báo cáo ĐTM đƣợc 

phê duyệt, dự án có một số thay đổi về hệ thống nhƣ đầu tƣ thêm 01 lò hơi công suất 

2tấn/h hoạt động cung cấp nhiệt cho hoạt động sấy khô sản phẩm. Các thay đổi so với 

ĐTM đƣợc đánh giá trong phần mục vận hành. Do đó báo cáo không đánh giá tác 

động môi trƣờng và đề xuất các công trình biện pháp môi trƣờng trong giai đoạn triển 

khai thi công xây dựng. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom, xử lý nước thải 

a. Thu gom, thoát nước mư   

Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa tại Nhà máy đã đƣợc xây dựng hoàn chỉnh. 

Toàn bộ nƣớc mƣa tại dự án đƣợc thu gom riêng, tách biệt với các nguồn nƣớc thải 

khác bằng các đƣờng cống kín, bố trí xung quanh nhà xƣởng và các công trình của dự 

án. Dọc theo cống là các hố ga có trang bị song chắn rác. Chi tiết nhƣ bảng sau: 

Bảng 4.1. Hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa 

STT Nội dung Chi tiết 

1 Số lƣợng hố ga 37  

2 Chiều dài đƣờng ống 799,8m 

3 Kích thƣớc đƣờng ống D400, D500, D600, D800 

4 Điểm đấu nối 
01 điểm đấu nối trên đƣờng D1 và 01 điểm đấu 

nối trên đƣờng D2 

 

Quy trình thu gom nƣớc mƣa chảy tràn nhƣ sau: 
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Hình 4.1. Quy trình thu gom nƣớc mƣa tại dự án 

Để khống chế ô nhiễm do nƣớc mƣa, dự án đang thực hiện các biện pháp sau: 

 - Khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng (khí thải, nƣớc thải, CTR...) 

theo đúng quy định. Khu vực sân bãi thƣờng xuyên đƣợc làm vệ sinh sạch sẽ, không 

để rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động của dự án. 

 - Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc tách riêng với hệ thống thoát nƣớc thải, khu 

vực sân bãi và khu hành lang đƣợc tráng bê tông tạo độ dốc cần thiết để nƣớc mƣa 

thoát nhanh. 

 - Nƣớc mƣa đƣợc thoát vào hệ thống cống BTCT riêng, chảy vào các hố ga để 

lắng cát sau đó thoát ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN.  

Theo tính toán của ĐTM dự án đƣợc phê duyệt, lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trung 

bình ngày trong tháng mƣa cao nhất trong các năm qua khu vực nhà máy là: 

Q=628m
3
/ngày = 0,007 m

3
/s. 

b. Thu gom, thoát nước thải 

Nƣớc thải phát sinh tại Công ty bao gồm nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải sản 

xuất (từ buồng màng nƣớc và buồng sơn màng nƣớc). Trong đó: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh đƣợc xử lý bằng bể 

tự hoại 3 ngăn và đấu nối với HTXL nƣớc thải tập trung công suất 33m
3
/ngày của 

Công ty để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B. Sau đó, nƣớc thải đƣợc đấu nối 

vào hệ thống thu gom nƣớc thải tại 01 điểm đấu nối trên đƣờng D2 và dẫn về hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, Cột A trƣớc 

khi đƣợc thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Nƣớc thải sản xuất: Trong quá trình sản xuất, nƣớc đƣợc tuần hoàn sử dụng tại 

các bể chứa của các buồng màng nƣớc và các buồng sơn màng nƣớc. Sau mỗi ngày 

sản xuất, lƣợng nƣớc trong các buồng màng nƣớc và các buồng sơn màng nƣớc sẽ bị 

bay hơi, thất thoát 10%. Theo báo cáo ĐTM của dự án đƣợc phê duyệt, lƣu lƣợng 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

Chắn rác Hệ thống cống thu 

gom nƣớc mƣa 

Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của Nhà máy 

Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của KCN 
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nƣớc thải phát sinh khoảng 6,5 m
3
/ngày. Trên thực tế hoạt động sản xuất, lƣợng nƣớc 

này tuần hoàn và hầu nhƣ không thải bỏ, lƣợng nƣớc châm thêm do quá trình bay hơi 

và thu gom cặn bụi, cặn sơn là 8,8m
3
/ngày. 

Nƣớc thải sản xuất chứa xả cặn, cặn bụi gỗ và cặn sơn thải sau khi lắng sẽ đƣợc 

lƣu trữ nhƣ chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử 

lý theo đúng quy định hiện hành.  

c. Xử lý nước thải 

 Đối với nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân 

Thống kê lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của dự án nhƣ sau:  

Bảng 4.2. Thống kê lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của dự án 

TT 
Mục đích  

sử dụng 

Định mức nƣớc  

sử dụng 
Số ngƣời 

 ƣu lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

1 Nƣớc thải sinh hoạt  80 lít/ngƣời.ca 370 30 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam), 2021 

Đối với lƣợng nƣớc thải này, công ty thu gom và dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn để xử 

lý trƣớc khi thải vào HTXL nƣớc thải công suất 33m
3
/ngày. Xử lý tại HTXL nƣớc thải 

của nhà máy đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải của KCN Bắc Đồng Phú. 

Bể tự hoại 3 ngăn được xây dựng với các thông số kỹ thuật như s u: 

 

Hình 4.2. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

- Bể tự hoại có hai chức năng chính: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng đƣợc 

giữ lại trong bể tự hoại từ 3-6 tháng. Trong thời gian này, dƣới ảnh hƣởng của các vi 

sinh vật kỵ khí và đƣợc bổ sung một lƣợng men vi sinh, các chất hữu cơ bị phân hủy, 

một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Phần nƣớc thải đƣợc thải ra ngoài theo ống 
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dẫn, còn lƣợng bùn dƣ sẽ đƣợc thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu) hút theo 

định kỳ.  

Chức năng: Bể tự hoại 3 ngăn sẽ thực hiện đồng thời 2 chức năng là lắng cặn và 

xử lý sinh học chất hữu cơ. Trong khoảng thời gian chứa từ 6-8 tháng, cặn tƣơi sẽ bị 

phân hủy sinh học trong điều kiện kỵ khí sinh gas và các chất vô vơ hòa tan. Hiệu quả 

xử lý đạt khoảng 80%. 

Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy hiện tại là 370 ngƣời. Thể 

tích hầm tự hoại là 90 m
3
. Công ty đã xây dựng 03 bể tự hoại để xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt trƣớc khi thải vào HTXLNT tập trung của dự án. 

So sánh với ĐTM đƣợc phê duyệt, chủ dự án đã xây dựng thêm hai nhà vệ sinh 

với tổng diện tích xây thêm là 68,2m
2
 

Bảng 4.3. Diện tích nhà vệ sinh của dự án 

TT Hạng mục 

ĐT  Hiện tại 

Số lƣợng 
Diện tích 

(m
2
) 

Số lƣợng 
Diện tích 

(m
2
) 

1 Khu vực văn phòng 1 34,1 1 34,1 

2 Khu vực xƣởng 2 0 0 1 34,1 

3 Khu vực xƣởng 3 0 0 1 34,1 

Tổng cộng 1 34,1 3 102,3 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

 Đối với nước thải sản xuất 

Quá trình sản xuất của dự án có công đoạn chà nhám thủ công và sơn tay. Bụi gỗ 

từ quá trình chà nhám thủ công và bụi sơn từ quá trình phun sơn tay (sơn thừa) đƣợc 

xử lý bằng phƣơng pháp màng nƣớc. 

Đối với buồng màng nƣớc và buồng sơn màng nƣớc, nƣớc trong bể chứa nƣớc 

xây âm dƣới mỗi buồng sẽ đƣợc bơm hút tuần hoàn đƣa lên trên cao và rƣới đều nƣớc 

lên máng cong tạo thành một màng nƣớc mỏng, bụi gỗ phát sinh trong quá trình chà 

nhám thủ công và sơn thừa khi phun theo hƣớng vuông góc sẽ bị nƣớc cuốn từ trên 

đƣa xuống dƣới và tuần hoàn liên tục.  

Tại dự án có 10 buồng màng nƣớc để thu hồi bụi gỗ từ quá trình chà nhám thủ 

công và 12 buồng sơn màng nƣớc phục vụ cho quá trình sơn tay.  
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 10 buồng nƣớc để thu hồi bụi gỗ từ quá trình chà nhám thủ công: mỗi buồng 

màng nƣớc có kích thƣớc D x R x C= 6m x 0,8m x 3m. Mỗi buồng màng nƣớc đều có 

một bể chứa nƣớc riêng. Tổng dung tích của 10 bể là 43m
3
. Các bể này đƣợc xây bằng 

bê tông âm dƣới tại mỗi buồng màng nƣớc.  

 12 buồng sơn màng nƣớc phục vụ cho quá trình sơn tay: mỗi buồng sơn có kích 

thƣớc D x R x C = 4m x 0,6m x 3m. Tổng dung tích của 12 bể là 51,6m
3
. Các bể này 

đƣợc xây bằng bê tông âm dƣới tại mỗi buồng sơn.  

Trong quá trình sản xuất, nƣớc đƣợc tuần hoàn sử dụng tại các bể chứa của các 

buồng màng nƣớc và các buồng sơn màng nƣớc. Lƣợng nƣớc này thực tế đƣợc châm 

liên tục hàng ngày do bay hơi và do thu gom cặn sơn, cặn bụi. Do đó không thay nƣớc 

mới, lƣợng nƣớc châm thêm hàng ngày là 8,8 m
3
/ngày. Cặn sơn và cặn bụi lắng dƣới 

bể chứa nƣớc đƣợc công nhân thu gom thủ công và chứa trong các thùng phuy có dung 

tích 1.000 lít. Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý. 

  

Hình 4.3. Buồng màng nƣớc thu hồi bụi từ quá trình chà nhám thủ công 

 Hệ thống xử lý nước thải công suất 33m
3
/ngày 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh khoảng 30 m
3
/ngày.đêm, đƣợc xử lý qua hệ 

thống xử lý nƣớc thải công suất 33m
3
/ngày.đêm, đƣợc xây ngầm, trƣớc khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nƣớc thải Khu công nghiệp qua 01 điểm đấu nối trên đƣờng D2 

của Khu công nghiệp bên cạnh cổng chính 2 của nhà máy. Quy trình công nghệ xử lý 

nƣớc thải của nhà máy nhƣ sau: 
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Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 33m
3
/ngày.đêm 

Bảng 4.4. Các hạng mục công trình xử lý nƣớc thải 

STT Tên bể Thông số kĩ thuật ĐVT 

1 Bể điều hòa 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Kích thƣớc: 2,5m x 2,5m x3,0m 

- Thể tích bể: 18,8m
3
 

- Vật liệu: bê tông chống thấm 

- Thời gian lƣu: 15 giờ 

Bể 

2 
Bể lọc sinh học Biofor 

01 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Kích thƣớc: 5,2m x 2,5m x3,0m 

- Thể tích bể: 39m
3
 

- Vật liệu: bê tông chống thấm 

- Thời gian lƣu: 31 giờ 

Bể 

3 
Bể lọc sinh học Biofor 

02 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Kích thƣớc: 1,5m x 1,1m x3,0m 

- Thể tích bể: 5m
3
 

- Vật liệu: bê tông chống thấm 

- Thời gian lƣu: 4 giờ 

Bể 

4 
Bể lọc sinh học Biofor 

03 

- Số lƣợng: 01 bể 

- Kích thƣớc: 1,5m x 1,2m x3,0m 
Bể 

Nƣớc thải từ NVS  

sau bể tự hoại  

Bể điều hòa 

Bể Biofor 01 

ĐẠT QUY CHUẨN ĐẤU NỐI CỦA KCN 

Bể Biofor 02 

Bể Biofor 03 
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STT Tên bể Thông số kĩ thuật ĐVT 

- Thể tích bể: 5,4m
3
 

- Vật liệu: bê tông chống thấm 

- Thời gian lƣu: 4 giờ 

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng Việt Nam) 

4.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào 

nhà máy 

Theo báo cáo ĐTM của Dự án đƣợc phê duyệt, nồng độ các chất ô nhiễm trong 

khí thải của các phƣơng tiện vận chuyển trong quá trình hoạt động của Nhà máy nhƣ 

sau: 

Bảng 4.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải các phƣơng tiện vận chuyển 

TT Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B 

1 Bụi 18 200 

2 NOx 64 850 

3 CO 160 1.000 

4 HC 64 - 

Nguồn: ĐTM Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2020 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển. Công ty 

TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) thực hiện các biện pháp sau đây:  

- Đối với phƣơng tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ.  

- Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy. 

- Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 

- Phun nƣớc sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông 

gây ra, nhất là vào mùa nắng.  

- Xe của nhà máy đƣợc kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dƣỡng đúng kỹ thuật, đảm 

bảo các thông số khói thải của xe đạt theo yêu cầu quy định về môi trƣờng. 

- Vệ sinh quét dọn thƣờng xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi. 

b. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu bụi gỗ từ quá trình cư , bào, kho n, tạo ngàm, 

chà nhám và viền chỉ 

Hoạt động gia công chi tiết (cƣa, bào, khoan, tạo ngàm), chà nhám và viền chỉ 

phát sinh một lƣợng bụi đáng kể. Thành phần chủ yếu là bụi có kích thƣớc nhỏ, trọng 
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lƣợng bé, dễ phát tán ra môi trƣờng xung quanh. Các bụi lơ lửng này tồn tại trong 

không khí khu vực sẽ gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp 

tại phân xƣởng này nhƣ một số bệnh về mắt, hệ hô hấp, (viêm mắt, viêm phổi,…) 

Theo báo cáo ĐTM của Dự án đƣợc phê duyệt, lƣu lƣợng dòng khí và nồng độ 

bụi phát sinh trong công đoạn gia công chi tiết nhƣ sau: 

Bảng 4.6.  ƣu lƣợng dòng khí và nồng độ bụi phát sinh trong không gian khu vực 

cƣa, tạo ngàm, khoan, chà nhám và viền chỉ 

TT Khu vực phát sinh  ƣu lƣợng (m
3
/giờ) Nồng độ ô nhiễm (mg/m

3
) 

1 Nhà xƣởng 3 6.188.400 1,59 

2 Nhà xƣởng 2 4.834.800 2,03 

QCVN 02:2019/BYT    

Nguồn: ĐTM, Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2020 

Để giảm thiểu bụi gỗ phát sinh từ quá trình này, Công ty đã lắp đặt 04 hệ thống 

lọc bụi túi vải và bố trí hệ thống các ống hút bằng nhựa tại khu vực này nhƣ Quyết 

định ĐTM đƣợc phê duyệt. Các ống hút là các đƣờng lắp cố định và kín sẽ đƣợc bố trí 

tại các máy móc cƣa, bào, khoan, tạo ngàm, chà nhám và viền chỉ. Dƣới tác dụng của 

quạt hút, dòng bụi và khí đƣợc đƣa qua các túi vải trong thiết bị lọc túi vải. Tại đây, 

các hạt bụi có kích thƣớc lớn hơn kích thƣớc lỗ của vật liệu lọc sẽ đƣợc giữ lại và định 

kỳ đƣợc thu gom ra ngoài. Dòng khí sau khi qua các túi vải sẽ đƣợc quạt hút đƣa lên 

ống khói phát thải ra ngoài môi trƣờng đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kv=1 

và Kp=1.   

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi gỗ từ quá trình cƣa, bào, khoan, tạo 

ngàm, chà nhám và viền chỉ của nhà máy nhƣ sau: Bụi gỗ  Hệ thống  Ống hút  

Thiết bị Lọc bụi túi vải  Quạt hút  Ống thoát. 

Bảng 4.7. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXL bụi gỗ  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

1 Ống hút 
Đƣờng kính: 0,09m 

Vật liệu: Thép 
58 cái 

Tại các máy 

phát sinh bụi 

2 
Thiết bị lọc 

bụi túi vải 

KT: DxRxC = 5,6m x 2,4m x 7,2m 

Số lƣợng túi vải: 176 túi 

KT túi vải: ĐKxD = 0,135m x 3m 

04 hệ thống 
Hƣớng Tây 

bên ngoài 

nhà xƣởng 2, 
3 Quạt hút Công suất: 40 HP 04 bộ 
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Lƣu lƣợng: 12.000 m
3
/giờ nhà xƣởng 3 

4 Ống thoát 
Đƣờng kính: 1m 

Chiều cao: 16m 
04 bộ 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) 

c. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu bụi từ quá trình chà nhám thủ công 

Để giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình chà nhám thủ công, Công ty đã lắp đặt 

10 buồng sơn màng nƣớc tại khu vực làm việc để thu gom toàn bộ bụi gỗ.  

Công ty bố trí các buồng màng nƣớc cố định gần vị trí các bàn làm việc của công 

nhân chà nhám thủ công để thu hồi bụi gỗ phát sinh. Bụi gỗ từ quá trình chà nhám thủ 

công nhờ quạt hút tạo lực hút sẽ va đập vào trong thành buồng màng nƣớc và bị cuốn 

trong màng nƣớc. Quá trình xáo trộn trong nƣớc diễn ra làm cho các hạt bụi gỗ lơ lửng 

trong nƣớc và bị nƣớc giữ lại. Sau khi qua màng nƣớc, bụi đƣợc giảm thiểu đáng kể. 

 Dòng khí sạch sẽ đƣợc quạt hút đƣa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi trƣờng 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kv=1 và Kp=1. Mỗi buồng màng nƣớc đƣợc 

đặt 03 quạt hút và 03 ống thoát để đảm bảo hiệu quả thu hồi bụi. Tổng số quạt hút khu 

vực này là 30, tƣơng ứng với 30 ống thoát khí thải. 

Hình 4.5. Bố trí quạt hút tạo lực trong quá trình chà nhám thủ công 

Bảng 4.8. Thông số kỹ thuật HTXL bụi gỗ từ quá trình chà nhám thủ công 

TT    Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

1 
Buồng 

màng nƣớc 

KT: DxRxC = 6m x 0,8m x 3m 

Vật liệu: Thép 
10 cái 

Hƣớng Tây 

bên ngoài nhà 

xƣởng 2  Quạt hút Công suất: 2,2 KW 30 cái  
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2 Lƣu lƣợng: 3.000 m
3
/giờ 

3 Ống thoát 

Đƣờng kính: 0,765m 

Chiều cao: 13m (tính từ đỉnh 

buồng màng nƣớc, cách mặt 

đất 3m) 

30 cái (03 

cái/buồng 

màng nƣớc) 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam) 

d. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu khí thải từ quá trình sơn – sấy 

Khu vực sơn sấy gồm 12 buồng sơn màng nƣớc phục vụ cho công đoạn sơn tay 

và 03 dây chuyền phun sơn tự động – sấy đèn UV, 02 dây chuyền chà nhám – lăn sơn 

tự động – sấy đèn UV phục vụ cho công đoạn sơn hoàn thiện. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình sơn tay  

Tải lƣợng và nồng độ bụi phát sinh trong không gian khu vực sơn theo báo cáo 

ĐTM đã đƣợc phê duyệt nhƣ sau:  

Bảng 4.9. Tải lƣợng và nồng độ bụi phát sinh trong khu vực sơn 

TT Khu vực phát sinh Tải lƣợng (kg/giờ) Nồng độ ô nhiễm (mg/m
3
) 

1 Nhà xƣởng 2 4,01 0,83 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 8 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

Theo ĐTM đƣợc phê duyệt, đây là khu vực sơn lót, hiện tại khu vực này đƣợc sử 

dụng để sơn tay thủ công hoàn thiện sản phẩm và đƣa lên dây chuyền treo. Còn công 

đoạn sơn lót đƣợc chuyển qua cùng dây chuyền phun sơn tự động. Đối với khu vực 

này, Công ty lắp đặt 12 buồng sơn màng nƣớc để thực hiện quá trình sơn tay lên sản 

phẩm tại Nhà máy. Để giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình sơn này, Công ty lắp 

đặt 09 hệ thống tháp hấp thụ bằng than hoạt tính tƣơng ứng với 9 ống thoát khí thải để 

xử lý thay vì 6 hệ thống tháp hấp phụ và 6 ống thoát khí thải nhƣ ĐTM. Đây là khu 

vực sơn tay thủ công, phát sinh mùi sơn và lƣợng cặn sơn lắng dƣới bể chứa nƣớc 

nhiều hơn so với khu vực khác. Để đảm bảo môi trƣờng làm việc khu vực này, Công 

ty trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, đồng thời thƣờng xuyên thu gom lớp cặn 

sơn dƣới buồng sơn, giảm thiểu tối đa tác động từ quá trình sơn tay thủ công này. 

Đối với hoạt động của buồng sơn màng nƣớc, bụi sơn thừa từ quá trình sơn, nhờ 

quạt hút tạo lực hút sẽ va đập vào trong thành buồng sơn và bị cuốn trong màng nƣớc. 

Quá trình xáo trộn trong nƣớc diễn ra làm cho các hạt bụi lơ lửng trong nƣớc. Một 
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phần bụi sơn, thành phần hóa chất trong sơn sẽ đi vào trong màng nƣớc và bị nƣớc giữ 

lại. Phần dung môi còn lại trong khí sẽ đƣợc dẫn qua tháp hấp phụ than hoạt tính để 

đảm bảo xử lý hiệu quả. Tại tháp hấp phụ, các phân tử khí, mùi sẽ bị giữ lại trong các 

lỗ trống của lớp than hoạt tính. Dòng khí sau khi qua tháp hấp phụ sẽ đƣợc quạt hút 

đƣa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi trƣờng đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

với Kv=1 và Kp=1 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 4.10. Thông số kỹ thuật HTXL khí thải từ quá trình sơn thủ công  

TT    Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

1 
Buồng 

màng nƣớc 

KT: DxRxC = 4m x 0,6m x 3m 

Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

Kích thƣớc bể chứa nƣớc: DxRxC 

= 6m x 1,8m x 0,5m 

Bơm nƣớc: Công suất 5,5kW 

12 hệ thống 
Bên trong nhà 

xƣởng 2 

 

2 
Quạt hút 

Công suất: 2,2 KW 

Lƣu lƣợng: 3.000 m
3
/giờ 

09 bộ 
Hƣớng Tây 

Nam bên 

ngoài nhà 

xƣởng 2 của 

dự án  

3 
Tháp hấp 

phụ 

KT: DxRxC = 2,8m x 3,2m x 3m 

Số lớp than hoạt tính: 03 lớp 

Độ dày lớp than hoạt tính: 0,15m 

09 hệ thống 

4 Ống thoát 
Đƣờng kính: 0,7m 

Chiều cao: 16m 
09 bộ 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam) 

- Khí thải từ quá trình sơn – sấy của dây chuyền phun sơn tự động – sấy đèn UV  

Theo ĐTM đƣợc phê duyệt, nồng độ hơi dung môi phát sinh trong không gian 

khu vực sơn đƣợc trình bày trong bảng sau:  

Bảng 4.11. Nồng độ hơi dung môi phát sinh trong khu vực sơn 

TT 
Khu vực phát 

sinh 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m
3
) 

QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

1 Nhà xƣởng 2 63,87 - - 

1.1 n-butyl acetate 4,64 - - 

1.2 Isobutanol 4,64 - - 

1.3 Etylbenzen 4,64 - - 
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TT 
Khu vực phát 

sinh 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m
3
) 

QĐ 3733/2002/QĐ-

BYT 

QCVN 

03:2019/BYT 

1.4 1-Butanol 2,32 - 150 

1.5 Xylen 2,32 - 100 

1.6 Formaldehyde 0,23 - 0,5 

1.7 Toluen 0,09 - 100 

1.8 Butyl acetate 1,74 500 - 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2020 

Công ty đã lắp đặt 03 dây chuyền phun sơn tự động – sấy đèn UV để thực hiện 

quá trình sơn hoàn thiện lên sản phẩm tại Nhà máy. Để giảm thiểu khí thải phát sinh từ 

quá trình sơn – sấy của dây chuyền phun sơn tự động – sấy đèn UV, Công ty lắp đặt 

01 hệ thống tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý. 

Mỗi dây chuyền phun sơn tự động – sấy đèn UV đƣợc bố trí kèm theo một thiết 

bị lọc bụi bằng giấy lọc từ đơn vị cung cấp máy móc thiết bị sản xuất để thu hồi bụi 

phát sinh trong quá trình sơn. Bụi sơn và tất cả khí thải mang hơi dung môi phát sinh 

đi xuyên qua giấy lọc đặt trong thiết bị nhờ lực hút của quạt hút. Khi đó, bụi sơn sẽ 

bám vào bề mặt giấy lọc và dòng khí tiếp tục qua các đƣờng ống dẫn đƣa chung về 

tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để tiếp tục xử lý. Tại tháp hấp phụ, các phân tử khí, 

mùi sẽ bị giữ lại trong các lỗ trống của lớp than hoạt tính. Dòng khí sau khi qua tháp 

hấp phụ đƣợc quạt hút đƣa lên ống thoát phát thải ra môi trƣờng đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B với Kv=1 và Kp=1 và QCVN 20:2009/BTNMT. 

Bảng 4.12. Thông số kỹ thuật HTXL khí thải quá trình sơn – sấy của dây chuyền 

phun sơn tự động – sấy đèn UV 

TT    Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

1 

Thiết bị lọc 

bụi bằng 

giấy lọc 

KT: DxRxC= 1,2m x 1,2m x 2,6m 

Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

Quạt hút: Công suất: 7,5KW; lƣu 

lƣợng: 2.200 m
3
/giờ 

03hệ thống  
Bên trong 

nhà xƣởng 2 

 

2 
Quạt hút 

Công suất: 30 HP 

Lƣu lƣợng 6.600 m
3
/giờ 

01 bộ  
Hƣớng Tây 

Nam bên 

ngoài nhà 

xƣởng 2 của 
3 Tháp hấp 

KT: DxRxC = 2,2m x 1,9m x 1,7m 

Số lƣợng lớp than hoạt tính: 03 lớp 
01hệ thống 
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TT    Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

phụ Độ dày lớp than hoạt tính: 0,15m dự án 

4 Ống thoát 
Đƣờng kính: 0,5m 

Chiều cao: 16m 
01 bộ  

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam) 

- Khí thải từ quá trình sơn – sấy của dây chuyền chà nhám – lăn sơn tự động – 

sấy đèn UV  

Công ty đã lắp đặt 03 dây chuyền chà nhám – lăn sơn tự động – sấy đèn UV để 

thực hiện quá trình sơn hoàn thiện lên sản phẩm tại Nhà máy, bao gồm 2 dây chuyền 

lăn sơn tự động đặt tại xƣởng 2 và 1 dây chuyền đặt tại xƣởng 3. Để giảm thiểu khí 

thải phát sinh từ quá trình sơn – sấy của dây chuyền chà nhám – lăn sơn tự động– sấy 

đèn UV, Công ty lắp đặt 02 hệ thống tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý.  

Mỗi dây chuyền chà nhám – lăn sơn tự động – sấy đèn UV đƣợc bố trí kèm theo 

03 thiết bị lọc bụi bằng giấy lọc tại các cụm máy sơn – sấy từ đơn vị cung cấp máy 

móc thiết bị sản xuất để thu hồi bụi phát sinh trong quá trình sơn. Bụi sơn và tất cả khí 

thải mang hơi dung môi phát sinh thƣờng xuyên qua giấy lọc đặt trong thiết bị nhờ lực 

hút của quạt hút, các phân tử khí, mùi sẽ bị giữ lại trong các lỗ trống của lớp than hoạt 

tính. Dòng khí sau khi qua tháp hấp phụ sẽ đƣợc quạt hút đƣa lên ống thoát phát thải ra 

môi trƣờng đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kv=1 và Kp=1 và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Bảng 4.13. Thông số kỹ thuật HTXL khí thải quá trình sơn – sấy của dây chuyền 

chà nhám – lăn sơn tự động – sấy đèn UV 

TT    Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

1 
Thiết bị lọc 

bụi bằng 

giấy lọc 

KT: DxRxC= 1,2m x 1,2m x 2,6m 

Vật liệu: Tôn mạ kẽm 

Quạt hút: Công suất: 7,5KW; lƣu 

lƣợng: 2.200 m
3
/giờ 

06 hệ thống  

  

Hƣớng Tây 

Nam bên 

ngoài nhà 

xƣởng 2 của 

dự án 

 

2 
Quạt hút 

Công suất: 50Hp 

Lƣu lƣợng: 13.500 m
3
/giờ 

03 bộ 

3 
Tháp hấp 

phụ 

KT: DxRxC = 2,4m x 2,4m x 2,7m 

Số lƣợng lớp than hoạt tính: 03 lớp 

Độ dày lớp than hoạt tính: 0,15m 
03 hệ thống 

4 Ống thoát 
Đƣờng kính: 0,6m 

Chiều cao: 16m 
03 bộ  
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- Khí thải từ phòng thổi khí làm khô sản phẩm 

Công ty đã lắp đặt 04 phòng thổi khí làm khô sản phẩm để thực hiện công đoạn 

làm khô sản phẩm, bao gồm 3 phòng tại xƣởng 2 và 1 phòng tại xƣởng 3. Phòng thổi 

khí làm khô đƣợc lắp quạt hút thông khí.  

- Hơi keo phát sinh từ quá trình lắp ráp sản phẩm  

Tải lƣợng và nồng độ hơi keo phát sinh trong không gian khu vực lắp ráp sản 

phẩm theo báo cáo ĐTM nhƣ sau:  

Bảng 4.14. Tải lƣợng và nồng độ hơi keo phát sinh trong khu vực lắp ráp sản 

phẩm 

TT Khu vực phát sinh Tải lƣợng (kg/giờ) Nồng độ ô nhiễm (mg/m
3
) 

1 Nhà xƣởng 2 - - 

2 Nhà xƣởng 3 0,21 0,2 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT_vinyl acetate (C4H6O2) 30 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) 

Hiện tại khu vực lắp ráp sản phẩm chƣa lắp đặt hệ thống chụp hút để xử lý hơi 

keo. Dự kiến trong thời gian tới nhà máy sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống này với thông 

số nhƣ sau:  

Bố trí 02 chụp hút bằng thép (mỗi chụp hút có kích thƣớc 1,2m x 1,2m x 0,6m) 

tại khu vực ghép gỗ dẫn chung về 1 hệ thống quạt hút trung tâm bằng thép. (công suất 

7,5HP, lƣu lƣợng 5.500 m
3
/giờ) và phát thải hơi keo qua 1 ống thoát sẽ đƣợc lắp đặt 

bằng thép cao 13m (tính từ vị trí lắp đặt cách mặt đất 3m) qua khỏi mái nhà xƣờng để 

không gây ô nhiêm cục bộ khu vực sản xuất. Chụp hút là chụp hút cố định và hở sẽ 

đƣợc bố trí tại máy ghép gỗ. Tại vị trí miệng hút của chụp hút, bố trí 01 tấm than hoạt 

tính (kích thƣớc 1,2m x 1,2m x 0,02m) để hấp phụ các chất ô nhiễm trong hơi keo. Khi 

các chất ô nhiễm này tiếp xúc với than hoạt tính trong tấm lọc trên đƣờng di chuyển 

trong không khí, các chất ô nhiễm này sẽ đƣợc giữ lại ở các tấm lọc và khí sạch sẽ theo 

đƣờng ống thoát ra môi trƣờng xung quanh đạt QCVN 20:2009/BTNMT. 

Khối lƣợng tấm lọc than hoạt tính sử dụng khoảng 4kg/năm. Thời gian bão hòa 

của tấm lọc than hoạt tính từ 6 – 12 tháng, để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống 

thời gian thay tấm lọc than hoạt tính dự kiến 6 tháng/lần. 
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Bảng 4.15. Thông số kỹ thuật  TX  hơi keo từ quá trình lắp ráp sản phẩm 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

1 Chụp hút 
KT: DxRxC= 1m x 0,5m x 0,5m 

Vật liệu: Thép 
2 cái   

Bên trong 

nhà xƣởng 

2 và 3 

2 
Tấm lọc than 

hoạt tính 
KT: DxRxC = 1mx0,5mx0,02m 02 hệ thống 

Hƣớng Tây 

Nam bên 

ngoài nhà 

xƣởng 2  

3 Quạt hút  
Công suất: 2.2KW  

Lƣu lƣợng: 1.800 m
3
/giờ 

01 bộ  

4 Ống thoát 

Đƣờng kính: 0,3m 

Chiều cao: 13m (tính từ vị trí lắp 

đặt cách mặt đất 3m)  

01 bộ  

    Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam)  

e. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu khí thải từ lò hơi 

Nhà máy lắp đặt 1 hệ thống xử lý khí thải lò hơi, quy trình xử lý: Khí thải  

Cyclone tháp hấp phụ  Ống khói. 

Bảng 4.16. Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải lò hơi 

TT    Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lƣợng Vị trí 

1 Cyclone 

Vật liệu: Thép 

Kích thƣớc 1250mm x 1250mm 

x 3000mm 

01 bộ 

Bên ngoài 

nhà xƣởng 2 

của dự án 

2 

Ống dẫn khói 

từ quạt đến bể 

khử bụi 

Vật liệu: Thép 

Bề dày 4.0 mm 

ĐK: 450 mm 

01 hệ thống 

3 Ống thoát 

Bề dày:3.0mm 

Đƣờng kính: 470 mm 

Chiều cao: 14m 

01 bộ  

Để giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ lò hơi đốt củi, dự án áp dụng các 

biện pháp sau: 

- Kiểm soát quá trình cháy để quá trình này diễn ra với hiệu suất tối ƣu 
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- Thu gom toàn bộ bụi và khí thải phat sinh do quá trình đốt nhiên liệu cấp nhiệt 

cho lò hơi đƣa về hệ thống xử lý khí thải. 

- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi với công suất 2.000 m
3
/h xử lý khí thải đạt tiêu 

chuẩn môi trƣờng QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (KP=0,9, Kv=1) trƣớc khi thải ra 

môi trƣờng. 

- Phát tán khí thải qua ống khói cao 13m để không ảnh hƣởng đến không khí khu 

vực xung quanh 

- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi hoạt động và vận hành song song với hệ thống lò 

hơi, đồng thời các thiết bị lò hơi đƣợc định kỳ kiểm tra. 

4.2.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

a. Chất thải rắn sinh hoạt  

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Công ty áp dụng các biện pháp 

sau:  

- Công ty bố trí các thùng rác chuyên dụng (bằng nhựa, có nắp đậy) xung quanh 

các nhà xƣởng và khu vực văn phòng đảm bảo thu gom triệt để chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh.  

- Chất thải rắn sinh hoạt từ các thùng chứa này đƣợc thu gom về kho chứa chất 

thải rắn sinh hoạt có diện tích 4m
2
 của nhà máy. Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có 

kết cấu tƣờng gạch, nền xi măng, mái lợp tôn.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý tuân 

thủ các quy định hiện hành. Tần suất thu gom và vận chuyển 1 lần/ngày. 

b. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại  

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sản xuất không nguy hại, Công ty áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lƣợng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh đƣa vào 

khu vực lƣu trữ. 

- Hiện tại dự án đang bố trí tạm hai vị trí lƣu trữ chất thải rắn sản xuất bên cạnh 

xƣởng 2, mỗi vị trí khoảng 15m
2
 để lƣu trữ một số chất thải rắn bao gồm bao bì nilon, 

bìa carton, còn phần bụi gỗ vụn, rìa gỗ thải thuộc chất thải không nguy hại đang đƣợc 

tập kết bên ngoài, thuận tiện vận chuyển làm nhiên liệu đốt cho lò hơi. Trong thời gian 

tới, dự án có kế hoạch xây dựng hoàn chỉnh nhà chứa chất thải không nguy hại với 

diện tích khoảng 50m
2
, có kết cấu tƣờng gạch, nền bê tông, mái tôn, có gờ chắn để 

ngăn không có mƣa tràn vào gây ô nhiễm, bố trí sẵn bình chữa cháy. 
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- Bụi gỗ thô và bụi gỗ mịn sẽ đƣợc hệ thống dẫn bố trí tại các máy móc phát sinh 

bụi dẫn về HTXL bụi gỗ của Nhà máy. Bụi gỗ này sẽ đƣợc giữ lại tại buồng chứa lắp 

đặt phía dƣới các thiết bị lọc bụi túi vải sẽ đƣợc công nhân định kỳ thu gom và tiến 

hành phân định chung với gỗ vụn, mùn cƣa. Với gỗ vụn, mùn cƣa có dính sơn hoặc 

dung môi Công ty thu gom theo chất thải nguy hại, còn lại thu gom theo chất thải rắn 

sản xuất. Hiện tại, một phần gỗ vụn đƣợc sử dụng làm nhiên liệu đốt lò hơi, phần còn 

lại, sau khi xác định là chất thải rắn không nguy hại, đƣợc dự án bán phế liệu. 

Bảng 4.17. Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh 

TT Tên chất thải Mã chất thải Số lƣợng (tấn/năm) 

1 Gỗ vụn, palet gỗ 09 01 02 20,36 

2 Bụi gỗ 09 01 03 6,08 

3 Giấy carton, giấy văn phòng 18 01 05 0,41 

Tổng cộng 26,85 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) 

4.2.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại  

a. Nguồn phát sinh: 

CTNH phát sinh từ hoạt động của văn phòng nhƣ thay mực in, thay bóng đèn 

huỳnh quang. Phát sinh trong quá trình sản xuất do bảo trì máy móc nhƣ dầu nhớt thải, 

giẻ lau dính dầu nhớt và hoá chất thải. Ngoài ra quá trình sử dụng hoá chất nhƣ keo 

trong sản xuất, cặn sơn, sơn và vecni thải có dung môi hữu cơ, than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ quá trình xử lý khí thải. Danh sách và khối lƣợng CTNH phát sinh của dự án 

nhƣ sau: 

Bảng 4.18. Danh sách và khối lƣợng CTNH phát sinh của dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác 

Rắn/lỏng 08 01 01 417,04 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 08 02 01 25 

3 Nƣớc thải có thành phần nguy hại Lỏng 08 03 01 170 

4 
Mùn cƣa, phôi bào, đầu mẫu, gỗ 

thừa, ván và gỗ ván vụn thải có 
Rắn 09 01 01 595.333,3 
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STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

các thành phần nguy hại 

5 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 3 

6 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

dung môi thải khác 
Lỏng 17 02 03 7 

7 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ 

quá trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 2768,13 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại  Rắn 18 01 02 1.750 

9 Bao bì cứng thải bằng nhựa  Rắn 18 01 03 314,4 

10 
Tấm giấy lọc buồng sơn đã dính 

bụi sơn 
Rắn 12 01 04 75 

Tổng 685.199,87  

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) 

Ghi chú: Mã CTNH theo Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quản lý chất thải nguy hại. 

b. Biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý CTNH 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

sau:  

- Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, đúng theo quy định về quản lý 

chất thải nguy hại và có diện tích lƣu trữ 29,4 m
2
. Hiện tại, khu vực lƣu giữ CTNH của 

dự án đã hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu lƣu giữ CTNH theo quy định. 

- Thu gom và phân loại chất thải nguy hại vào 5 thùng chứa riêng biệt bằng nhựa 

có dung tích 120 lít có dán nhãn.  

- Lƣu trữ chất thải nguy hại tại kho chứa có nền gạch chống thấm, mái che, tƣờng 

bao, có gờ, rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trƣờng hợp tràn đổ, 

có đầy đủ các phƣơng tiện PCCC và có dán nhãn chất thải nguy hại,… theo đúng quy 

định tại Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

nguy hại theo đúng quy định. Hiện tại, dự án đã hợp đồng với công ty An Huy, thu 
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gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom và vận chuyển 2 

tuần/lần. (Hợp đồng đính kèm trong phần phụ lục) 

  

Hình 4.6. Kho chất thải sinh hoạt và kho chất thải nguy hại 

4.2.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ quá trình sản xuất, Công ty thực hiện các biện 

pháp sau:  

- Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lƣợng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh 

va chạm, giảm thiểu tiếng ồn.  

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 

tháng bôi trơn dầu máy.  

4.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

của dự án 

a. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Hiện tại, hệ thống PCCC của nhà máy đã đƣợc lắp đặt hoàn chỉnh, Bình chữa cháy, 

nguồn nƣớc cấp cho PCCC đƣợc chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, để quản lý, phòng ngừa 

và ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty áp dụng các biện pháp nhƣ sau:  

- Kho chứa hoá chất xây dựng ngoài nhà xƣởng, khoảng cách an toàn với các 

công trình khác hoặc khu vực sản xuất.  

- Khu vực để nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn sạch khi vận chuyển 

nguyên vật liệu và có hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt 

độ không khí cũng nhƣ cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,…  
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- Hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng quy định; thiết lập hệ thống báo cháy, 

đèn hiệu và thông tin tốt, các phƣơng tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả; 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải đƣợc đo đạc, theo dõi 

thƣờng xuyên các thông số kỹ thuật;  

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: bình khí CO2 

và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ nhƣ khu vực kho chứa hóa 

chất, khu vực lƣu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh;  

- Có phƣơng án PCCC và đội PCCC của Công ty đƣợc phân công nhiệm vụ và 

trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ;  

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy;  

- Thƣờng xuyên kiểm tra các trang thiết bị, định kỳ lập kế hoạch thay mới, tránh 

trƣờng hợp khi có sự cố cháy nổ không sử dụng đƣợc;  

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các quy định về Phòng cháy 

Chữa cháy của tỉnh Bình Phƣớc.  

- Đảm bảo an toàn giao thông, nguồn nƣớc phục vụ PCCC và phƣơng tiện PCCC 

tại chổ của nhà máy;  

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công nghiệp, thu gom bụi gỗ, mùn cƣa và 

hóa chất rơi vãi. Các chất thải đƣợc thu gom, lƣu trữ trong kho đƣợc đảm bảo an toàn, 

cách xa khu vực sản xuất; không lƣu trữ quá lâu phải chuyển giao cho đơn vị thu gom 

và xử lý đúng quy định;  

- Tại công đoạn gia công chi tiết và sơn bố trí động cơ điện có hộp bảo vệ chống 

bụi gỗ, phôi bào, mùn cƣa, sơn rơi vào;  

- Khi sự cố xảy ra nhân viên dự án phát hiện báo ngay cho tổ chức ứng phó sự cố 

và thông báo cho Ban ứng phó sự cố cấp dự án. Ban ứng phó sự cố cấp dự án báo cho 

Thƣờng trực ban chỉ đạo ứng phó sự cố cấp tỉnh các nội dung về tình hình sự cố theo 

quy định và nhờ hỗ trợ nếu sự cố xảy ra nằm ngoài tầm ứng phó cấp dự án.  

- Sơ cấp cứu cho nạn nhân và chuyển nạn nhân đến dự án y tế gần nhất để chữa 

trị.  

b. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn l o động  

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn 

tại vị trí hoạt động và thƣờng xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử 

dụng an oàn thiết bị.  
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- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ đƣợc kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ theo kế hoạch 

để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt.  

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy chú trọng công tác thực hiện các biện pháp 

an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xƣởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng 

nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng 

nội quy.  

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động.  

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao 

động, nút tay chống ồn, găng tay, kính bảo vệ mắt,… 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu ngƣời bị tai nạn 

lao động.  

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết nhƣ ngƣời liên hệ trong trƣờng hợp khẩn 

cấp, trạm xá, bệnh viện,… tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho ngƣời bị tai nạn hoặc chuyển ngƣời bị nạn đến trạm 

xá, bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa ngƣời bị nạn.  

c. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

Kho hoá chất của Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) đƣợc bố 

trí riêng thuận tiện cho việc quản lý sử dụng hoá chất đƣợc an toàn. Để phòng ngừa sự 

cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong nhà máy, hiện tại dự án đang áp dụng các biện 

pháp sau:  

- Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập khẩu và tồn chứa trong kho: 

các thùng chứa hóa chất đƣợc xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và 

có thể nhìn thấy nhãn. 

- Các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất đƣợc tiến hành thực hiện 

theo Thông tƣ số 32/2017/TT-BCT. 

- Tuân thủ nghiệm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải đƣợc 

sắp xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa 

do chính chất lỏng tạo ra.  

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lƣợng hóa chất và bao bì 

an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển.  

- Tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội 

dụng cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất.  
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- Ban hành biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu 

theo khoản 1,2 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.  

- Lƣu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002 Tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng bảo quản và vận chuyển.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao 

động, bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi 

thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất.  

- Công nhân làm việc trong công ty đƣợc huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa 

chất, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra.  

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất đƣợc huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tƣ 32/2017/TT-BCT các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất.  

- Thông tin về hóa chất đƣợc thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy.  

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết.  

- Các thùng chứa không rò rỉ và đƣợc sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp ngã. 

- Chỉ lƣu giữ số lƣợng hóa chất cần thiết cho hoạt động.  

4.2.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:  

a. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nhiệt dư  

- Nhà máy thông thoáng, trong đó bố trí hệ thống thông gió và quạt hút tạo điều 

kiện cho quá trình trao đổi khí tự nhiên giữ khu vực xƣởng và bên ngoài nhà máy.  

- Lắp đặt máy móc, thiết bị có chất lƣợng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.  

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng trang thiết bị.  

- Xung quanh nhà xƣởng 1,2,3 của nhà máy trồng cây xanh để điều hòa vi khí 

hậu và tạo cảnh quan cho khu vực nhà máy.  

b. Giảm thiểu tác động do nước thải 

Công ty lắp đặt hệ thống thoát nƣớc mƣa riêng biệt với hệ thống thoát nƣớc thải 

cho toàn bộ nhà máy. Sơ đồ thoát nƣớc thải đính kèm trong phần phụ lục. Để giảm 

thiểu tác động do nƣớc mƣa chảy tràn, Dự án đang áp dụng các biện pháp sau:  

- Nguyên liệu đƣợc lƣu chứa trong nhà máy có mái che và đảm bảo không để 

nƣớc mƣa xâm nhập vào nguyên liệu và chảy ra môi trƣờng.  

- Tách riêng biệt hệ thống thoát nƣớc mƣa và hệ thống thoát nƣớc thải.  

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt đƣờng giao thông nội bộ, sân, cũng nhƣ qua bề 

mặt của dự án,… đƣợc lọc rác có kích thƣớc lớn bằng các tấm lƣới thép hoặc các song 
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chắn rác tại hố ga trƣớc khi chảy vào hệ thống cống thoát nƣớc mƣa và đƣợc đấu nối 

vào hệ thống thoát nƣớc mƣa của KCN tại 01 điểm trên đƣờng D2 và 01 điểm trên 

đƣờng D1 bằng hệ thống cống dẫn bê tông cốt thép có đƣờng kính từ 300 đến 

1.000. 

 

Hình 4.7. Sơ đồ hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy    

- Thƣờng xuyên kiểm tra, tu bổ hệ thống thoát nƣớc mƣa, thu dọn rác tránh hiện 

tƣợng tắc nghẽn gây ngập úng. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom sẽ thuê đơn vị 

có chức năng để vận chuyển, xử lý. 

 Nước thải sinh hoạt  

Để kiểm soát ô nhiễm do nƣớc thải phát sinh từ nhà vệ sinh, các biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng nhà máy đang áp dụng nhƣ sau:  

- Tách riêng hệ thống thu gom nƣớc thải với hệ thống thu gom nƣớc mƣa;  

- Thu gom toàn bộ lƣợng nƣớc thải sinh hoạt không để phát tán ra ngoài;  

- Công ty sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nƣớc thải từ nhà vệ sinh. 

Nƣớc thải sinh hoạt sau bể tự hoại 3 ngăn sẽ đƣợc thu gom và dẫn về HTXL nƣớc thải 

công suất 30 m
3
/ngày để xử lý nƣớc thải đạt giới hạn tiếp nhận nƣớc thải của KCN 

Bắc Đồng Phú (QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú.  

 Nước thải sản xuất 

Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ 10 buồng màng nƣớc xử lý bụi gỗ từ quá trình 

chà nhám thủ công và 12 buồng màng nƣớc phục vụ quá trình sơn tay tại Nhà máy. 

Theo ĐTM, trong quá trình sản xuất, nƣớc đƣợc tuần hoàn sử dụng tại các bể 

chứa của các buồng màng nƣớc và các buồng sơn màng nƣớc trong 2 tuần và sẽ đƣợc 

thay thế bằng nƣớc mới. Lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 6,5m
3
/ngày. 

Thực tế quá trình hoạt động tại 2 khu vực phát sinh nƣớc thải sản xuất này nhƣ 

sau: 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 
Chắn rác Hệ thống cống thu 

gom nƣớc mƣa 

Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa của Nhà máy 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa Khu A 

của KCN Bắc Đồng Phú 
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- Lƣợng nƣớc bổ sung cho cả hai khu vực này là khoảng 8,8m
3
/ngày. Nƣớc trong 

các buồng màng nƣớc đƣợc tuần hoàn liên tục và hầu nhƣ không thay thế nƣớc mới.  

- Đối với các cặn lặng gồm cặn sơn và cặn bụi gỗ đƣợc công nhân thu gom thủ 

công vào các bồn chứa và lƣu trữ theo CTNH. Hợp đồng với Công ty An Huy là đơn 

vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định hiện hành. (Hợp đồng đính kèm 

trong phần phụ lục). 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Hiện tại, nhà máy sản xuất đang hoạt động theo công suất của ĐTM. Các công 

trình bảo vệ môi trƣờng, xử lý nƣớc thải, bụi và khí thải đã đƣợc lắp đặt hoàn chỉnh. 

Đối với công trình lò hơi, công suất 2000m
3
/h lắp đặt thay đổi so với ĐTM, chủ dự án 

đã lắp đặt đi kèm với thiết bị lò hơi hệ thống xử lý bụi và khí thải. Hiện tại, thiết bị lò 

hơi đang hoạt động ổn định, cung cấp nhiệt cho quá trình sấy khô sản phẩm sau sơn. 

4.3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Các đánh giá, dự báo sử dụng chủ yếu trong báo cấp đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣờng của dự án là các đánh giá dựa trên hiện trạng đang hoạt động của nhà máy. Kế 

thừa, bổ sung các đánh giá của Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án trƣớc 

đó và số liệu tổng hợp từ kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ của Nhà máy. 

Khi lập báo cáo, để xác định nguồn ô nhiễm đúng với hiện trạng hoạt động của 

nhà máy, sử dụng một số phƣơng pháp chủ yếu nhƣ sau: 

Phương pháp liệt kê: Thông qua lập bảng liên hệ giữa các tác động của Dự án 

với các thông số môi trƣờng có khả năng tác động bởi hoạt động của nhà máy. Nhất là 

về thông số bụi và hơi dung môi. 

Phương pháp thống kê: Báo cáo có sử dụng một số thông tin, số liệu của về Khu 

Công Nghiệp Bắc Đồng Phú và khả năng tiếp nhận chất thải. 

Phương pháp kế thừa: Kế thừa số liệu, đánh giá các thay đổi so với hiện trạng 

đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án đã đƣợc phê duyệt trƣớc đó. 

Về mức độ chi tiết: Báo cáo xác định nguồn ô nhiễm và đi kèm với biện pháp xử 

lý theo hiện trạng của Dự án. Các đánh giá khá chi tiết và cụ thể. Trên cơ sở đề ra các 

biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó về sự cố môi trƣờng một 

cách khả thi. 
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Về mức độ tin cậy: Các công cụ và phƣơng pháp đƣợc sử dụng là phổ biến, đánh 

giá đầy đủ, khoa học và khách quan và có độ tin cậy. Bám sát kết quả về quan trắc môi 

trƣờng, các báo cáo giám sát môi trƣờng định kỳ của dự án đang thực hiện. 
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  ƢƠ   V: NỘ   U   ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY P ÉP  Ô  TRƢỜNG  

5.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

Nƣớc thải phát sinh tại dự án là nƣớc thải sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại  

 01 nguồn: Nƣớc thải sinh hoạt 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 30m
3
/ngày 

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý bởi hệ thống xử lý nƣớc 

thải công suất 33m
3
/ngày đƣợc đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

KCN Bắc Đồng Phú. 

Đối với nƣớc từ 10 buồng màng nƣớc để thu hồi bụi gỗ từ quá trình chà nhám thủ 

công và 12 buồng sơn màng nƣớc phục vụ quá trình sơn tay thủ công. Lƣợng nƣớc này 

tuần hoàn liên tục nên chỉ phát sinh đối với cặn sơn và cặn bụi gỗ dạng lỏng. Chủ dự 

án thu gom thƣờng xuyên chứa trong các thùng phuy có dung tích 1.000 lít. Hợp đồng 

với đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý. 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

Bảng 5.1. Tiêu chuẩn tiếp nhận nƣớc thải đối với các thông số của dự án khi 

đấu nối vào  TX  nƣớc thải KCN Bắc Đồng Phú 

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị  
Tiêu chuẩn K    

Bắc Đồng Phú (mg/l) 

1 pH - 5,5 - 9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 TSS mg/l 100 

5 Tổng N mg/l 40 

6 Dầu mỡ mg/l 20 

7 Tổng P mg/l 6 

8 Coliform MPN/100ml 5.000 

(Nguồn: Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) 

− Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

+ Vị trí xả thải: 01 Hố ga thu gom nƣớc thải của Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 

trên đƣờng D2. Toạ độ VN 2000 X= 1268434.45; Y= 622489.22 
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+ Phƣơng thức xả thải: Tự chảy theo đƣờng ống 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú. 

+ Hợp đồng xử lý nƣớc thải số 22/HĐXLNT ngày 9/10/2020 giữa Công ty cổ 

phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng 

Việt Nam. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

Bảng 5.2. Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn phát sinh  ƣu lƣợng 

Nguồn số 01 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 01 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 02 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 02 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 03 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 03 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 04 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 04 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 05 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 05 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 06 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 06 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 07 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 07 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 08 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 08 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 09 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 09 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 10 
Bụi từ quá trình chà nhám thủ công của 

buồng màng nƣớc số 10 
9.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 3134 
Bụi gỗ từ các công đoạn gia công chi tiết 

về HTXL bụi gỗ 
48.000 m

3
/giờ 

Nguồn số 3543 Khí thải từ quá trình sơn lót 162.000 m
3
/giờ 
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Nguồn phát sinh  ƣu lƣợng 

Nguồn số 4456 
Khí thải từ quá trình sơn – sấy của dây 

chuyền phun sơn tự động 
85.800 m

3
/giờ 

Nguồn số 57 
Khí thải từ quá trình sơn – sấy của dây 

chuyền lăn sơn tự động 
40.500 m

3
/giờ 

Nguồn số 58 Khí thải từ lò hơi 2.000m
3
/giờ 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

− Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 428.300 m
3
/giờ 

− Dòng khí thải: 58 dòng khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng. 

Bảng 5.3. Dòng khí thải và vị trí xả thải 

TT Dòng khí thải 
Toạ độ (*) 

X Y 

I 

30 dòng thải tƣơng ứng với 30 ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi tại khu 

vực chà nhám thủ công đánh của 10 buồng màng nƣớc. Mỗi buồng màng nƣớc 

tƣơng ứng với 03 dòng thải 

1  
Dòng khí thải 

số 01 

Ống thải KT1A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 01 

1268434.45 622489.22 

2  
Dòng khí thải 

số 02 

Ống thải KT1B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 01 

1268432.33 622473.52 

3  
Dòng khí thải 

số 03 

Ống thải KT1C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 01 

1268434.16 622589.53 

4  
Dòng khí thải 

số 04 

Ống thải KT2A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 02 

1268435.56 622519.53 

5  
Dòng khí thải 

số 05 

Ống thải KT2B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 02 

1268435.50 622519.63 

6  
Dòng khí thải 

số 06 

Ống thải KT2C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 
1268435.15 622519.87 
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nƣớc số 02 

7  
Dòng khí thải 

số 07 

Ống thải KT3A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 03 

1268435.46 622519.23 

8  
Dòng khí thải 

số 08 

Ống thải KT3B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 03 

1268435.12 622520.33 

9  
Dòng khí thải 

số 09 

Ống thải KT3C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 03 

1268434.56 622521.13 

10  
Dòng khí thải 

số 10 

Ống thải KT4A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 04 

1268436.26 622518.91 

11  
Dòng khí thải 

số 11 

Ống thải KT4B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 04 

1268436.17 622519.23 

12  
Dòng khí thải 

số 12 

Ống thải KT4C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 04 

1268435.96 622518.63 

13  
Dòng khí thải 

số 13 

Ống thải KT5A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 05 

1268435.87 622518.17 

14  
Dòng khí thải 

số 14 

Ống thải KT5B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 05 

1268433.21 622428.61 

15  
Dòng khí thải 

số 15  

Ống thải KT5C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 05 

1268434.20 622428.57 

16  
Dòng khí thải 

số 16 

Ống thải KT6A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 06 

1268434.24 622428.46 

17  
Dòng khí thải 

số 17 

Ống thải KT6B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 06 

1268434.31 622429.60 
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18  
Dòng khí thải 

số 18 

Ống thải KT6C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 06 

1268434.61 622427.50 

19  
Dòng khí thải 

số 19 

Ống thải KT7A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 07 

1268434.43 622428.56 

20  
Dòng khí thải 

số 20 

Ống thải KT7B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 07 

1268434.76 622428.12 

21  
Dòng khí thải 

số 21 

Ống thải KT7C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 07 

1268434.68 622549.84 

22  
Dòng khí thải 

số 22 

Ống thải KT8A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 08 

1268434.67 622549.23 

23  
Dòng khí thải 

số 23 

Ống thải KT8B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 08 

1268434.48 622549.45 

24  
Dòng khí thải 

số 24 

Ống thải KT8C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 08 

1268434.37 622549.42 

25  
Dòng khí thải 

số 25 

Ống thải KT9A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 09 

1268434.64 622550.14 

26  
Dòng khí thải 

số 26 

Ống thải KT9B từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 09 

1268434.65 622549.24 

27  
Dòng khí thải 

số 27 

Ống thải KT9C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 09 

1268434.57 622549.81 

28  
Dòng khí thải 

số 28 

Ống thải KT10A từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 10 

1268434.48 622549.86 

29  Dòng khí thải Ống thải KT10B từ quá trình chà 1268434.58 622549.85 
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số 29 nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 10 

30  
Dòng khí thải 

số 30 

Ống thải KT10C từ quá trình chà 

nhám thủ công của buồng màng 

nƣớc số 10 

1268434.28 622549.84 

 II 
4 dòng khí thải tƣơng ứng với 4 ống thoát khí thải sau HTXL bụi từ quá trình 

cƣa, bào, khoan, tạo ngàm, chà nhám và viền chỉ đánh số từ KT11-KT14 

31  
Dòng khí thải 

số 31 

Ống thải KT11 sau HTXL bụi gỗ 

1 
1270197.15 623278.27 

32  
Dòng khí thải 

số 32 

Ống thải KT12 sau HTXL bụi gỗ 

2 
1270203.47 623245.51 

33  
Dòng khí thải 

số 33 

Ống thải KT13 sau HTXL bụi gỗ 

3 
1270200.45 623259.47 

34  
Dòng khí thải 

số 34 

Ống thải KT14 sau HTXL bụi gỗ 

4 
1270198.72 623288.27 

III 
09 dòng khí thải tƣơng ứng với 09 ống thoát khí thải sau HTXL khí thải từ quá 

trình sơn đánh số từ KT15-KT23 

35  
Dòng khí thải 

số 35 

Ống thải KT15 sau HTXl buồng 

sơn số 1 
1268495.79 622458.67 

36  
Dòng khí thải 

số 36 

Ống thải KT16 sau HTXl buồng 

sơn số 2 
1268495.79 622458.67 

37  
Dòng khí thải 

số 37 

Ống thải KT17 sau HTXl buồng 

sơn số 3 
1268495.91 622488.98 

38  
Dòng khí thải 

số 38 

Ống thải KT18 sau HTXl buồng 

sơn số 4 
1268495.91 622488.98 

39  
Dòng khí thải 

số 39 

Ống thải KT19 sau HTXl buồng 

sơn số 5 
1268526.52 622458.55 

40  
Dòng khí thải 

số 40 

Ống thải KT20 sau HTXl buồng 

sơn số 6 
1268526.52 622458.55 

41  
Dòng khí thải 

số 41 

Ống thải KT21 sau HTXl buồng 

sơn số 7 
1268526.75 622519.17 

42  
Dòng khí thải 

số 42 

Ống thải KT22 sau HTXl buồng 

sơn số 8 
1268588.21 622518.93 

43  Dòng khí thải Ống thải KT23 sau HTXl buồng 1268588.21 622518.93 
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số 43 sơn số 9 

IV 
13 dòng khí thải tƣơng ứng với 13 ống thải sau hệ thống xử lý khí thải từ quá 

trình sơn – sấy đánh số KT24-KT36 

44  
Dòng khí thải 

số 44 

Ống thải KT24 sau HTXL quá 

trình sơn sấy 1 
1270155.05 623278.44 

45  
Dòng khí thải 

số 45 

Ống thải KT25 HTXL quá trình 

sơn sấy 2 
1270155.35 623276.62 

46  
Dòng khí thải 

số 46 

Ống thải KT26 HTXL quá trình 

sơn sấy 3 
1270158.73 623276.91 

47  
Dòng khí thải 

số 47 

Ống thải KT27 HTXL quá trình 

sơn sấy 4 
1270159.64 623274.18 

48  
Dòng khí thải 

số 48 

Ống thải KT28 HTXL quá trình 

sơn sấy 5 
1270155.64 623273.59 

49  
Dòng khí thải 

số 49 

Ống thải KT29 HTXL quá trình 

sơn sấy 6 
1270159.94 623272.36 

50  
Dòng khí thải 

số 50 

Ống thải KT30 HTXL quá trình 

sơn sấy 7 
1270158.08 623269.33 

51  
Dòng khí thải 

số 51 

Ống thải KT31 HTXL quá trình 

sơn sấy 8 
1270154.70 623268.44 

52  
Dòng khí thải 

số 52 

Ống thải KT32 HTXL quá trình 

sơn sấy 9 
1270158.99 623266.60 

53  
Dòng khí thải 

số 53 

Ống thải KT33 HTXL quá trình 

sơn sấy 10 
1270155.85 623249.03 

54  
Dòng khí thải 

số 54 

Ống thải KT34 HTXL quá trình 

sơn sấy 11 
1270156.75 623243.88 

55  
Dòng khí thải 

số 55 

Ống thải KT35 HTXL quá trình 

sơn sấy 12 
1270156.25 623271.46 

56  
Dòng khí thải 

số 56 

Ống thải KT36 HTXL quá trình 

sơn sấy 13 
1270157.35 623240.24 

V 
01 dòng thải tại vị trí KT37 hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền chà nhám - 

lăn sơn tự động-sấy đèn UV. 

57  
Dòng khí thải 

số 57 

Ống thải KT37 sau hệ thống xử 

lý khí thải từ dây chuyền chà 

nhám - lăn sơn tự động-sấy đèn 

1270197.14 623277.06 
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UV 

VI 01 dòng thải tƣơng ứng với ống thải KT38 khí thải lò hơi 

58  
Dòng khí thải 

số 58 

Ống thải KT38 của khí thải lò 

hơi 
1270147.12 623294.23 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

Ghi chú: (*): Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
, mũi chiếu 3

0
 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Bảng 5.4. Giới hạn tiếp nhận các chất ô nhiễm trong khí thải theo QCVN 

− Phƣơng thức xả thải: Gián tiếp, liên tục 16/24h 

− Vị trí xả thải: 

5.3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung 

5.3.1. Nguồn phát sinh 

Bảng 5.5. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

TT Nguồn phát sinh 
Toạ độ (*)  

X Y 

1  Nguồn số 01: Khu vực cắt 1270217.51 623220.30 

2  Nguồn số 02: Khu vực bào, gia công chi tiết 1270219.44 623223.54 

3  Nguồn số 03: Khu vực khoan 1270218.47 623222.15 

4  Nguồn số 04: Khu vực lăn sơn tự động 1270197.14 623277.06 

5  Nguồn số 05: Khu vực chà nhám 1270211.21 623219.35 

6  Nguồn số 06: Khu vực chuyền sơn, sấy 1270177.57 623221.98 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

STT Thông số 
QCVN 19:2009/BTNMT 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 20:2009/BTNMT 

(mg/Nm
3
) 

1 Bụi 200 − 

2 N− Butyl axetat  − 950  

3 Etylbenzen − 870 

4 N-butanol − 360  

5 Xylene − 870 

6 Formaldehyde − 20 

7 Toluen − 750 
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Ghi chú: (*): Hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
, mũi chiếu 3

0
 

5.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

a, Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo quy chuẩn 

Bảng 5.6. Giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức độ ồn 

cho phép (dBA) Ghi chú 

Từ 6h  21h Từ 21h  6h 

1  70 55 Khu vực thông thường 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

b, Giá trị giới hạn đối với độ rung theo quy chuẩn 

Bảng 5.7. Giới hạn đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6h  21h Từ 21h  6h 

1  70 60 Khu vực thông thường 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

 QCVN 26:2010/BTNMT   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 QCVN 26:2010/BTNMT   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung./. 

5.4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với chất thải rắn 

5.4.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: Bao bì, thùng chứa loại 120 lít 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho lưu chứa: 04m
2
 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kết cấu tƣờng gạch, nền xi măng, mái lợp tôn. 

- Khối lượng, chất thải sinh hoạt phát sinh: 

Bảng 5.8. Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT  oại chất thải phát sinh Trạng thái Số lƣợng (kg/ngày) 

1 Rác thải sinh hoạt Rắn 185 

Tổng cộng 185 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 
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5.4.2. Chất thải công nghiệp thông thường 

- Thiết bị lưu chứa: Bao bì, thùng chứa loại 120 lít 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho lưu chứa: 30m
2
 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kết cấu tƣờng gạch, nền bê tông, mái tôn, có gờ 

chắn để ngăn không có mƣa tràn vào gây ô nhiễm, 

- Khối lượng, chất thải công nghiệp phát sinh: 

Bảng 5.9. Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 

TT Tên chất thải Mã chất thải Số lƣợng (tấn/năm) 

1 Gỗ vụn, palet gỗ 09 01 02 20,36 

2 Bụi gỗ 09 01 03 6,08 

3 Giấy carton, giấy văn phòng 18 01 05 0,41 

Tổng cộng 26,85 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 

5.4.3. Chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Bao bì, thùng chứa loại 120 lít 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho lưu chứa: 29,4m
2
 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Có tƣờng gạch, đƣợc xây cao so với nền xung 

quanh, mái che, nền bê tông, có hố thu gom và gờ chống tràn chất thải lỏng. Khu lực 

lƣu giữ CTNH có thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy, có vật liệu hấp thụ (mùn 

cƣa), xẻng sử dụng trong trƣờng hợp rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ CTNH thể lỏng, có biển báo 

theo đúng quy định. 

- Khối lượng, chất thải nguy hại phát sinh: 

Bảng 5.10. Khối lƣợng CTNH phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 

Cặn sơn, sơn và véc ni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác 

Rắn/lỏng 08 01 01 417,04 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 08 02 01 25 
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STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/năm) 

3 Nƣớc thải có thành phần nguy hại Lỏng 08 03 01 170 

4 

Mùn cƣa, phôi bào, đầu mẫu, gỗ 

thừa, ván và gỗ ván vụn thải có 

các thành phần nguy hại 

Rắn 09 01 01 595.333,3 

5 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
Rắn 16 01 06 3 

6 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

dung môi thải khác 
Lỏng 17 02 03 7 

7 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ 

quá trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 2.768,13 

8 Bao bì cứng thải bằng kim loại  Rắn 18 01 02 1.750 

9 Bao bì cứng thải bằng nhựa  Rắn 18 01 03 314,4 

10 
Tấm giấy lọc buồng sơn đã dính 

bụi sơn 
Rắn 12 01 04 75 

Tổng 685.199,87  

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam), 2022 
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  ƢƠ   VI: K  HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ   ƢƠ   TR    QU   TRẮC MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Kế hoạch vận thành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

Đối với vận hành thử nghiệm công trình hệ thống xử lý nƣớc thải. Dự án thuộc  

mục 5, khoản 2, điều 21 thông tƣ 02/BTNMT năm 2022 (dự án không thuộc đối tƣợng 

quy định tại cột 3 phụ lục 2, Nghị định số 08/2022/NĐCP). Do đó việc quan trắc lấy 

mẫu nƣớc thải đƣợc thực hiện với 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp giai đoạn vận hành 

ổn định hệ thống xử lý nƣớc thải 

6.1.1.1. Thời gian tiến hành đo đạc lấy mẫu, phân tích mẫu:  

Bảng 6.1. Thời gian đo đạc, lấy mẫu 

STT  iai đoạn 
Thời gian lấy 

mẫu 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

1  
Vận hành ổn định hệ thống 

xử lý nƣớc thải 

1 ngày/lần trong 3 

ngày liên tục  
01/02/2022 03/02/2022 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam) 

6.1.1.2. Vị trí lấy mẫu: Nước thải trước HTXL; Nước thải sau HTXL 

Bảng 6.2. Vị trí lấy mẫu nƣớc thải 

Mẫu Địa điểm lấy mẫu Thông số 

1 Bể điều hoà pH, BOD5, COD, tổng P, tổng N, Dầu mỡ khoáng 

2 Bể lọc sinh học 1 pH, BOD5, COD, tổng P, tổng N, Dầu mỡ khoáng 

3 Bể lọc sinh học 2 pH, BOD5, COD, tổng P, tổng N, Dầu mỡ khoáng 

4 Bể lọc sinh học 3 
SS, BOD5, COD, tổng P, tổng N, Dầu mỡ khoáng, 

Tổng Coliform 

5 Hố ga đấu nối 
SS, pH , BOD5, COD, Dầu mỡ khoáng, Tổng Nitơ, 

Tổng Phospho, Tổng Coliform 

6.1.1.3. Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu 

- Phƣơng pháp đo đạc lấy lấy mẫu:  

+ TCVN 66631:2011: Lập chƣơng trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu; 
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+ TCVN 66633:2016: Bảo quản và xử lý mẫu nƣớc; 

+ TCVN 666314:2018: Đảm bảo và kiểm soát chất lƣợng nƣớc đƣợc lấy 

mẫu và xử lý; 

+ TCVN 59991995: Lấy mẫu nƣớc thải; 

+ TCVN 8880:2011: Lấy mẫu phân tích vi sinh vật; 

- Phƣơng pháp phân tích mẫu nƣớc thải: 

Bảng 6.3. Phƣơng pháp phân tích mẫu nƣớc thải 

STT Tên thông số Phƣơng pháp phân tích 
Giới hạn 

phát hiện 
Đơn vị 

1 SS TCVN 6625:2000 5 mg/l 

2 pH TCVN: 6492:2011 014  

3 BOD5 TCVN 6001:2008 1 mg/l 

4 COD SMEWW 5220C:2017 2 mg/l 

5 Dầu mỡ khoáng SMEWW 5520B&F:2017 0,30 mg/l 

6 Tổng Nitơ TCVN 6638:2000 3 mg/l 

7 Tổng Phospho SMEWW 4500P E:2012 0.015 mg/l 

8 Tổng Coliform TCVN 61872:1996 3 MNP/100ml 

Nguồn: COSHET, 2020 

6.1.1.4. Đơn vị thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu môi trường  

- Tên đơn vị: Trung tâm Tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và An toàn vệ sinh lao 

động (COSHET) 

- Văn phòng: Số 286/8A Tô Hiến Thành, Phƣờng 15, Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Điện thoại: 08.38680842 

- Chứng nhận Vimcerts: 026 

6.1.2. Kế hoạch vận thành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Đối với vận hành thử nghiệm công trình hệ thống xử lý khí thải. Theo mục 5, 

khoản 2, điều 21 thông tƣ 02/BTNMT năm 2022, dự án không thuộc đối tƣợng quy 

định tại cột 3 phụ lục 2, Nghị định số 08/2022/NĐCP. Do đó việc quan trắc lấy mẫu 

khí thải đƣợc thực hiện với 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp giai đoạn vận hành ổn 

định hệ thống xử lý khí thải. 
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6.1.2.1. Thời gian tiến hành đo đạc lấy mẫu, phân tích mẫu: 

Bảng 6.4. Thời gian lấy mẫu khí thải 

STT  iai đoạn 
Thời gian lấy 

mẫu 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

1  
Vận hành ổn định hệ thống 

xử lý khí thải 

1 ngày/lần trong 3 

ngày liên tục  
01/02/2022 03/02/2022 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam) 

6.1.2.2. Vị trí lấy mẫu bụi, khí thải 

Bảng 6.5. Vị trí lấy mẫu khí thải 

Mẫu Địa điểm lấy mẫu Thông số 

1 

30 Ống thoát khí thải của hệ thống buồng 

màng nƣớc xử lý bụi gỗ từ quá trình chà 

nhám thủ công kí hiệu từ 1A, 1B, 1C đến 

10A, 10B, 10C 

Lƣu lƣợng, bụi 

2 
4 Ống thoát khí thải của hệ thống lọc bụi túi 

vải xử lý bụi gỗ kí hiệu từ KT11KT14 
Lƣu lƣợng, bụi 

3 

09 Ống thoát khí thải của hệ thống tháp hấp 

phụ xử lý khí thải từ quá trình sơn tay kí 

hiệu K15K23 

Lƣu lƣợng, nbutyl acetate, 

etylbenzen, nbutanol, Xylene, 

Formaldehyde, toluen 

4 

13 Ống thoát khí của hệ thống tháp hấp phụ 

xử lý khí thải từ quá trình sơn  sấy của dây 

chuyền phun sơn tự động  sấy đèn UV kí 

hiệu KT24 KT36 

Lƣu lƣợng, nbutyl acetate, 

etylbenzen, nbutanol, Xylene, 

Formaldehyde, toluen 

5 

01 Ống thoát khí của hệ thống tháp hấp phụ 

xử lý khí thải thải từ quá trình sơn  sấy của 

dây chuyền chà nhám  lăn sơn tự động  

sấy đèn UV kí hiệu KT 37 

Lƣu lƣợng, nbutyl acetate, 

etylbenzen, nbutanol, Xylene, 

Formaldehyde, toluen 

6 
01 Ống thoát khí của hệ thống lò hơi kí hiệu 

KT38 

Lƣu lƣợng, bụi tổng, CO, SO2, 

NOx 

6.1.2.2.  Phương pháp đo đạc lấy mẫu: 

- Phƣơng pháp đo hiện trƣờng, lấy mẫu khí thải: 

+ US EPA Method 5; TCVN 5977:2005 đo đạc, lấy mẫu bụi 
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+ US EPA Method 0010: Lấy mẫu nbutanol, toluen, Nbutyl acetate 

+ US EPA Method 0011: Lấy mẫu Formaldehyde 

- Phƣơng pháp phân tích: 

Bảng 6.6. Phƣơng pháp phân tích khí thải 

STT Tên thông số Phƣơng pháp phân tích 
Giới hạn 

phát hiện 
Đơn vị 

1 Bụi US EPA Method 5 7,2  mg/Nm
3
 

2 Nbutyl acetate US EPA Method 8015D 0,015 mg/Nm
3
 

3 Etylbenzen US EPA Method 8015D 0,015 mg/Nm
3
 

4 Nbutanol US EPA Method 8015D 0,01 mg/Nm
3
 

5 Xylene US EPA Method 8015D 0,015 mg/Nm
3
 

6 Formaldehyde US EPA Method 8015D 0,01 mg/Nm
3
 

7 Toluen US EPA Method 8015D 0,01 mg/Nm
3
 

8 Cyclohexane US EPA Method 8015D 0,03 mg/Nm
3
 

Nguồn: COSHET, 2020 

6.2.  hƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

 6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải:  

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng, có lƣu lƣợng xả thải nƣớc thải nhỏ, mức lƣu lƣợng xả thải tối đa là 

30m
3
/ngày. Mức xả thải này ít hơn 500m

3
/ngày đêm. Theo quy định tại điểm b, khoản 

2 điều 111 của Luật Bảo vệ môi trƣờng và điểm b khoản 1 điều 97, khoản 2 điều 97, 

phụ lục XXVIII (số thứ tự 3, cột 5) của Nghị định 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022, 

dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải định kỳ 

b. Quan trắc bụi, khí thải: 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trƣờng, có tổng lƣu lƣợng xả khí thải 428.300 m
3
/giờ > 50.000 m

3
/giờ. 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 và phụ lục XXIX (số thứ tự cột 9, cột 6) của 

Nghị định 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 ban hành kèm theo nghị định 08/2022 

NĐCP, dự án thuộc đối tƣợng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ. 

 Vị trí giám sát: 58 vị trí 
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+ 04 vị trí tại 04 ống thoát khí của hệ thống lọc bụi túi vải xử lý bụi gỗ 

+ 30 vị trí tại 30 ống thoát khí của hệ thống buồng màng nƣớc xử lý bụi gỗ từ 

quá trình chà nhám thủ công. 

+ 09 vị trí ống thoát khí của hệ thống tháp hấp phụ xử lý khí thải từ quá trình sơn 

tay. 

+ 13 vị trí tại ống thoát khí của hệ thống tháp hấp phụ xử lý khí thải từ quá trình 

sơn sấy của dây chuyền phun sơn tự động  sấy đèn UV. 

+ 01 vị trí tại 02 ống thoát khí của hệ thống tháp hấp phụ xử lý khí thải từ quá 

trình sơn  sấy của dây chuyền chà nhám  lăn sơn tự động  sấy đèn UV. 

+ 01 tại vị trí ống thoát khí thải lò hơi. 

 Thông số giám sát:  

Thông số giám sát khí thải theo bảng sau: 

Bảng 6.7. Thông số giám sát khí thải 

TT Vị trí quan trắc Thông số 

1 

30 Ống thoát khí thải của hệ thống buồng 

màng nƣớc xử lý bụi gỗ từ quá trình chà 

nhám thủ công kí hiệu từ 1A,1B, 1C đến 

10A, 10B, 10C 

Lƣu lƣợng, bụi 

2 
4 Ống thoát khí thải của hệ thống lọc bụi túi 

vải xử lý bụi gỗ kí hiệu từ KT11KT14 
Lƣu lƣợng, bụi 

3 

09 Ống thoát khí thải của hệ thống tháp hấp 

phụ xử lý khí thải từ quá trình sơn tay kí 

hiệu K15K23 

Lƣu lƣợng, nbutyl acetate, 

etylbenzen, nbutanol, Xylene, 

Formaldehyde, toluen 

4 

13 Ống thoát khí của hệ thống tháp hấp phụ 

xử lý khí thải từ quá trình sơn  sấy của dây 

chuyền phun sơn tự động  sấy đèn UV kí 

hiệu KT24 KT36 

Lƣu lƣợng, nbutyl acetate, 

etylbenzen, nbutanol, Xylene, 

Formaldehyde, toluen 

5 

01 Ống thoát khí của hệ thống tháp hấp phụ 

xử lý khí thải thải từ quá trình sơn  sấy của 

dây chuyền chà nhám  lăn sơn tự động  

sấy đèn UV kí hiệu KT 37 

Lƣu lƣợng, nbutyl acetate, 

etylbenzen, nbutanol, Xylene, 

Formaldehyde, toluen 

6 
01 Ống thoát khí của hệ thống lò hơi kí hiệu 

KT38 

Lƣu lƣợng, bụi tổng, CO, SO2, 

NOx 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 
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 Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kv=1 và Kp = 1); QCVN 

20:2009/BTMT. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Công ty không thực hiện quan trắc tự động, liên tục 

6.2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí dành cho giám sát môi trƣờng đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 6.8. Tổng kinh phí giám sát môi trƣờng định kỳ hàng năm 

TT Thành phần 
Số mẫu 

giám sát 

Tần suất 

(lần/năm) 

Thành tiền 

(V Đ) 

1 Giám sát khí thải tại nguồn  58 2 116.000.000 

2 
Chi phí lập và trình nộp báo cáo 

giám sát môi trƣờng định kỳ 
− 1 2.000.000 

Tổng cộng 118.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp HongSheng (Việt Nam) 

Nhƣ vậy chi phí cho công tác giám sát môi trƣờng định kỳ hàng năm của nhà máy 

là 118.000.000 đồng/năm.  

Công ty sẽ thực hiện chƣơng trình giám sát và tần suất báo cáo số liệu quan trắc 

môi trƣờng theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ− CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

 

Chủ dự án: Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng Việt Nam               Trang 86 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Đạt Hoàng Gia 

  ƢƠ   VII: CAM K T CỦA CHỦ DỰ ÁN 

7.1. CAM K T THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 

Chủ dự án xin cam kết thực hiện tất cả các nội dung đƣợc đề cập sau: 

Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) cam kết dự án xử lý môi 

trƣờng đạt QCVN quy định về không khí, nƣớc thải, khí thải không ảnh hƣởng đến sức 

khỏe cộng đồng cũng nhƣ các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận.  

Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) cam kết các nguồn gây ô 

nhiễm từ dự án đƣợc phát hiện kịp thời, giám sát thƣờng xuyên không để các nguồn 

này ảnh hƣởng đến con ngƣời và môi trƣờng xung quanh.  

Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) cam kết tuân thủ đầy đủ 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật 

Việt Nam nếu dự án có bất kỳ vi phạm nào về việc bảo vệ môi trƣờng.  

Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) cam kết trong trƣờng hợp 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng mà chủ dự án đã đề xuất bị xuống cấp 

hoặc không đảm bảo quy chuẩn xả thải thì dự án sẽ đầu tƣ, cải tạo, nâng cấp các công 

trình bảo vệ môi trƣờng và thay đổi các phƣơng án quản lý cho phù hợp, đảm bảo quy 

chuẩn xả thải theo quy định.  

Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) cam kết các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng đã đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất thải 

phát sinh từ dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

Công ty TNHH Công nghiệp Hong Sheng (Việt Nam) cam kết thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau:  

- Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển;  

- Giảm thiểu tác động do bụi gỗ, khí thải từ quá trình sơn, hơi keo từ hoạt động 

sản xuất của Nhà máy;  

- Giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt;  

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt;  

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn công nghiệp không nguy hại;  

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại;  

- Giảm thiểu tác động do tiếng ồn từ quá trình sản xuất; 

- Thực hiện các biện pháp phòng chóng cháy nổ;  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn lao động;  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố HTXL nƣớc thải;  
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- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố HTXL bụi gỗ;  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố HTXL khí thải từ quá trình sơn, hơi 

keo;  

7.2. CAM K T THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆ  P ÁP, QUY ĐỊNH CHUNG 

VỀ BẢO VỆ  Ô  TRƢỜ    Ó   Ê  QU   Đ N DỰ ÁN. 

Công ty cam kết trong quá trình hoạt động của dự án đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn môi trƣờng trƣớc khi xả thải vào môi trƣờng, bao gồm: 

- Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT.  

- Không khí khu vực sản xuất đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Y Tế và QCVN 

02:2019/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

05 yếu tố bụi tại nơi làm việc và QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.  

- Vi khí hậu đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi 

khí hậu tại nơi làm việc (QCVN 26/2016/BYT). 

- Tiếng ồn khu vực sản xuất đạt Quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc của Bộ Y tế (QCVN 24/2016/TT-BYT).  

- Ánh sáng khu vực làm việc đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – 

Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc của Bộ Y tế (QCVN 22:2016.BYT).  

- Độ rung đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép tại nơi 

làm việc của Bộ Y tế (QCVN 27:2016/BYT).  

- Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trƣớc khi 

đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. 

- Công ty cam kết thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ và 

trình lên cơ quan nhà nƣớc đúng quy định.  

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ đúng quy định.  

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp ứng phó khi sự cố môi trƣờng xảy ra.  

Chịu trách nhiệm trƣớc Pháp luật nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

vi phạm các công ƣớc quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng Việt 

Nam nếu xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng. 

 





























































































































TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1130277453

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 7055 ngày 06 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0977268214

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/13/1 tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 7/2022 (30 ngày từ 06/06/2022 đến 05/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16095238

Khung giờ bình thường 1 1.923.313 1.814.306 109.007

Khung giờ cao điểm 1 774.623 722.843 51.780

Khung giờ thấp điểm 1 419.858 395.050 24.808

Tổng: 185.595

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 109.007 169.505.885

Khung giờ cao điểm 2.871 51.780 148.660.380

Khung giờ thấp điểm 1.007 24.808 24.981.656

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 185.595

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 343.147.921

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 27.451.834

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 370.599.755

Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu năm trăm chín mươi chín nghìn bảy trăm năm mươi
lăm đồng.

Mã khách hàng

PB01090030848

Số tiền thanh toán

370.599.755 đồng

Hạn thanh toán

13/07/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 06/ 07/ 2022   14:41:27

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1130277454

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
(kèm theo hóa đơn số 1 ngày 06 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0977268214

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/13/1 tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 7/2022 (30 ngày từ 06/06/2022 đến 05/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16095238

Khung giờ bình thường 1 1.923.313 1.814.306 109.007

Khung giờ cao điểm 1 774.623 722.843 51.780

Khung giờ thấp điểm 1 419.858 395.050 24.808

Tổng: 185.595

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

16095238 1 1.228.555 1.098.185 130.370

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 109.007 169.505.885

Khung giờ cao điểm 2.871 51.780 148.660.380

Khung giờ thấp điểm 1.007 24.808 24.981.656

Tổng 343.147.921

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 185.595

Tổng điện năng phản kháng (kVArh) 130.370

Hệ số Cos φ 0,82

Hệ số k (%) 9,76

Tiền điện năng hữu công (Tp) 343.147.921

Tiền điện năng phản kháng (Tp x k) 33.491.237

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 2.679.299

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 36.170.536

Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu một trăm bảy mươi nghìn năm trăm ba mươi sáu đồng.

Mã khách hàng

PB01090030848

Số tiền thanh toán

36.170.536 đồng

Hạn thanh toán

13/07/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 06/ 07/ 2022   14:41:29

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1138771829

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 19220 ngày 16 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0977268214

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/13/1 tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 7/2022 (10 ngày từ 06/07/2022 đến 15/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16095238

Khung giờ bình thường 1 1.963.208 1.923.313 39.895

Khung giờ cao điểm 1 792.182 774.623 17.559

Khung giờ thấp điểm 1 420.631 419.858 773

Tổng: 58.227

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 39.895 62.036.725

Khung giờ cao điểm 2.871 17.559 50.411.889

Khung giờ thấp điểm 1.007 773 778.411

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 58.227

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 113.227.025

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 9.058.162

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 122.285.187

Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn một trăm tám mươi
bảy đồng.

Mã khách hàng

PB01090030848

Số tiền thanh toán

122.285.187 đồng

Hạn thanh toán

23/07/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 18/ 07/ 2022   07:36:54

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1138771830

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG
(kèm theo hóa đơn số 17 ngày 16 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0977268214

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/13/1 tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
Có ký mua công suất phản kháng

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 7/2022 (10 ngày từ 06/07/2022 đến 15/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16095238

Khung giờ bình thường 1 1.963.208 1.923.313 39.895

Khung giờ cao điểm 1 792.182 774.623 17.559

Khung giờ thấp điểm 1 420.631 419.858 773

Tổng: 58.227

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG (kVArh)

16095238 1 1.257.720 1.228.555 29.165

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 39.895 62.036.725

Khung giờ cao điểm 2.871 17.559 50.411.889

Khung giờ thấp điểm 1.007 773 778.411

Tổng 113.227.025

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 58.227

Tổng điện năng phản kháng (kVArh) 29.165

Hệ số Cos φ 0,89

Hệ số k (%) 1,12

Tiền điện năng hữu công (Tp) 113.227.025

Tiền điện năng phản kháng (Tp x k) 1.268.143

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 101.451

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 1.369.594

Bằng chữ: Một triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm chín mươi bốn đồng.

Mã khách hàng

PB01090030848

Số tiền thanh toán

1.369.594 đồng

Hạn thanh toán

23/07/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 18/ 07/ 2022   07:36:54

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1139719097

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 19250 ngày 25 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0977268214

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/13/1 tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 7/2022 (10 ngày từ 16/07/2022 đến 25/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

16095238

Khung giờ bình thường 1 1.987.216 1.963.208 24.008

Khung giờ cao điểm 1 802.417 792.182 10.235

Khung giờ thấp điểm 1 421.096 420.631 465

Tổng: 34.708

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 24.008 37.332.440

Khung giờ cao điểm 2.871 10.235 29.384.685

Khung giờ thấp điểm 1.007 465 468.255

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 34.708

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 67.185.380

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 5.374.830

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 72.560.210

Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn hai trăm mười đồng.

Mã khách hàng

PB01090030848

Số tiền thanh toán

72.560.210 đồng

Hạn thanh toán

01/08/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 25/ 07/ 2022   09:12:12

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1130277473

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 7056 ngày 06 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0328511774

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/5B tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 1 - 7/2022 (30 ngày từ 06/06/2022 đến 05/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

18082062

Khung giờ bình thường 1 4.889.010 4.747.784 141.226

Khung giờ cao điểm 1 1.993.935 1.924.522 69.413

Khung giờ thấp điểm 1 1.314.661 1.292.541 22.120

Tổng: 232.759

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 141.226 219.606.430

Khung giờ cao điểm 2.871 69.413 199.284.723

Khung giờ thấp điểm 1.007 22.120 22.274.840

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 232.759

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 441.165.993

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 35.293.279

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 476.459.272

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn hai trăm bảy
mươi hai đồng.

Mã khách hàng

PB01090031146

Số tiền thanh toán

476.459.272 đồng

Hạn thanh toán

13/07/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 06/ 07/ 2022   14:40:40

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1138771844

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 19221 ngày 16 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0328511774

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/5B tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 2 - 7/2022 (10 ngày từ 06/07/2022 đến 15/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

18082062

Khung giờ bình thường 1 4.942.079 4.889.010 53.069

Khung giờ cao điểm 1 2.015.460 1.993.935 21.525

Khung giờ thấp điểm 1 1.314.746 1.314.661 85

Tổng: 74.679

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 53.069 82.522.295

Khung giờ cao điểm 2.871 21.525 61.798.275

Khung giờ thấp điểm 1.007 85 85.595

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 74.679

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 144.406.165

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 11.552.493

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 155.958.658

Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu chín trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm năm
mươi tám đồng.

Mã khách hàng

PB01090031146

Số tiền thanh toán

155.958.658 đồng

Hạn thanh toán

23/07/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 18/ 07/ 2022   07:37:00

#
#
#


TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Đồng Phú

KP.Tân An - TT.Tân Phú - huyện Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011

19001006-19009000

Số bảng kê: 1139719111

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 19251 ngày 25 tháng 07 năm 2022 )

Khách hàng Công ty TNHH công nghiệp Hong
Sheng (Việt Nam)

Địa chỉ 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, xã
Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0328511774

Email

Mã số thuế 3801202395

Địa chỉ sử dụng điện 98B/6B/5B tuyến 472 ĐX

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 22kV đến dưới 35kV

Kỳ hóa đơn: Kỳ 3 - 7/2022 (10 ngày từ 16/07/2022 đến 25/07/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

18082062

Khung giờ bình thường 1 4.974.430 4.942.079 32.351

Khung giờ cao điểm 1 2.027.039 2.015.460 11.579

Khung giờ thấp điểm 1 1.314.805 1.314.746 59

Tổng: 43.989

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.555 32.351 50.305.805

Khung giờ cao điểm 2.871 11.579 33.243.309

Khung giờ thấp điểm 1.007 59 59.413

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 43.989

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 83.608.527

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 6.688.682

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 90.297.209

Bằng chữ: Chín mươi triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm linh chín đồng.

Mã khách hàng

PB01090031146

Số tiền thanh toán

90.297.209 đồng

Hạn thanh toán

01/08/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 25/ 07/ 2022   09:12:16

#
#
#


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: 216 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Tân, P Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 02713.88.93.93
Tài khoản: 112000014458 Ký hiệu: 1K22TBP

Mã số thuế: 3800228182 Số: 00041825
HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC (GTGT)

Mã khách hàng: 4001332
Tên KH: Công ty TNHH Công Nghiệp HONG SHENG (Việt Nam)
Địa chỉ: 1 phần lô A1, A3, A4 và lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, T Bình

Phước, Việt Nam.
MST: 3801202395 Tài khoản:  
Kỳ HĐ: 07/2022
Từ ngày: 06/06/2022 Đến ngày: 05/07/2022

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001261

 

Mục đích sử dụng
Chỉ số mới Chỉ số cũ KL Tiêu Thụ (M3)

26189 22937 3252
Mức sử dụng Đơn giá Thành tiền

Dân SH: 0 0 0

Dân SH: 0 0 0

Dân SH: 0 0 0

HCSN: 0 0 0

KDDV: 0 0 0

SXVC: 3.252 14.524 47.232.048
Tiền nước trước thuế VAT: 47.232.048
Thuế GTGT:   5% 2.361.602
Phí bảo vệ môi trường:   10%  

Tổng tiền thanh toán: 49.593.650

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm chín mươi ba nghìn sáu trăm năm mươi đồng chẵn.

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
BÌNH PHƯỚC
Ký ngày: 09/07/2022 11:01:46

BP, Ngày  09 tháng  07 năm  2022
TỔNG GIÁM ĐỐC


































































































